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SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS 

TRONG CÁC BÀI TOÁN TẬP HỢP 

_•_•_ 


Ví dụ 1: Liệt kê các phần tử tập hợp sau A = ịxG n|(2x 2 -3x + i)Ịx 2 - 3 ) = oị 

A. v4 = {0}. B.^ = Ịl;lỊ. C. J = ỊV3;1;V3Ị. D. ^ = { 1 }. 

Hướng dẫn 

Để tìm nghiệm phương trình 2x 2 - 3x +1 = 0 ta thực hiện các thao tác trên máy tính như sau. Đối với máy CASIO 
570VN PLUS, ta ấn liên tiếp các phím sau iMODEl f~5~1 í~3~1 [~2~| r=1 f—1 í~3~1 f=1 m f=1 f=1 . Màn hình hiện: 



Nhấn (=) màn hình hiện: 


X2= 


1_ 

2 


Còn đối với việc tìm phương trình X 2 - 3 = 0, ta thực hiện tương tự như phương trình 
Ví dụ 2: Liệt kê các phần tử tập hợp sau ^ = jxeZ|2x 3 -llx 2 +17x-6 = oỊ 


A. A = 0. 


B. A = { 2;3}. 


Cách giải có hồ trợ của máy tính 
Ta có: 


C. A = { 2}. 

Hướng dẫn 


D. A= 2;3; 


1 


2x 3 -llx 2 +17x-6 = 0 <=> 


x = ịếZ 
2 

X = 3 e z 
X = 2 e z 


Vậy tập hợp A = {2; 3 } , như thế ta chọn đáp án B. 

Lưu ý: Đe tìm nghiệm của phương trình 2x 3 - llx 2 +17x-6 = 0 ta thực hiện thao tác trên máy tính như sau: 


0 MathT 0 MathTA 

Xl= , , ,, , , X2= 

ị Nhân (=] màn hình xuât hiện: 

2 1 3 

0 Hath ▲ 

Nhấn (=] màn hình xuất hiện: 

Ví dụ 3: Liệt kê các phần tử tập họp sau A = \ X = ^— — ——\n e N,n < 3 1 

[ 17«-6 1 J 

A. ^ = |o;-l;-^|. B. ^ = |o;-l;^|. C. ^ = |o;-l;l;-^|. D. ^ = {0;-l}. 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 


1 
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2 x 3 -llx 2 r 

Nhập vào máy tính biêu thức nhân CALC rôi nhập X = 0; X = 1; X = 2; X = 3 ta nhận được các giá trị 

17x-6 

,, -9 , , i í , -91 , , 

tưcmg ứng là 0;—;—1;—1 . Vậy A = j 0;-l;— >■ . Như thê ta chọn đáp án A. 

Lưu ý: Các thao tác trực tiếp trên máy tính cầm tay CASIO 570VN PLUS như sau: 


Nhấn ICALCl l~ì~l [=1 . Màn hình hiện: 


0 

Math À 

2X3-11X2 

17X-6 

-1 


2X3-11^2 

Math A 

17X-6 

Ũ 

2X3-11k2 

Math A 

17X-6 

9 


" 11 


Nhấn ỊCALCl m [=1 . Màn hình hiện: 


Nhấn ICALCl í~3~| [=1 . Màn hình hiện: 


Ví dụ 4: Cho tập hợp A = I X = + L e N,1 < n < 20 1 . Tính tổng tất cả các phần tử của tập họp A. 


0 

Math Ả 

2X3-11^2 


17X-6 

-1 


A. 1540. B. 1504. 

Nhập vào máy tính như màn hình 



c. 1450. D. 1054. 

Hướng dẫn 

Nhấn (=] màn hình hiện: 



B 

Math ầ. 

iiu 

V 

rxtx +1 ) 1 



, L 2 J 



L 

154Ũ 


Như thế ta chọn đáp án A. 

Các thao tác trên máy tính như sau: 

ís^ íiõ^ũl ril ÍÃĨPHÃ1 [Tì [Tì ÍÃĨPHÃ1 ITÌ í+ì ỈTỊ ÍTI (9) ỊTI (►)(►) ÍTỊ (Â) l~2l fõl 1=1 . 


Ví dụ 5: Liệt kê các phần tử của tập họp A = \xe z 


2x + X +1 


X + 1 


e z 


A. ^ = {-3;-2;0;l}. B. A = {-3;2;0;l}. c. A = {-3;-2;0;-l}. D. A = {3;2;0;-l}. 


Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính: 

Ta có: 


Hướng dẫn 


2x + X +1 2 

= 2x -1 + - 


X +1 


X +1 


Do đó, với X eZ,x ^ thì 


2x + X + 1 


■ e z khi và chỉ khi ——- e z hay: 
x+1 x+1 


x + 1 = 1 

X +1 = —1 

X +1 = 2 
X +1 = —2 

Vậy A = ị-3; -2; 0; 1} . Như thế ta chọn đáp án A. 


<=> 


X = 0 

X = -2 

X = 1 

X = -3 


2 
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, J 2x + X +1 2 

Lưu ý: Đê phân tích - = 2x -1 + 


X +1 X +1 

ta làm như sau: 

Cách 1: Chia bằng tay đa thức 2x 2 + X +1 cho đa thức X +1 ta được thương là 2x - 1 và phần dư là 2. Do đó, ta 
có phân tích như trên. 

Cách 2: Ta chia bằng máy tính cầm tay. 

, ỷ' r(x} 

Cơ sở của lý thuyêt: Giả sử - [ = q(x) + —- . Khi đó, ta có phân tích 


/(x) r(x) 

= q(x) + —— <=> 


g O) 


g(x) 


g(x) 
^h-í(x) 

.*(*) J 


g(x) 
g(x) = r(x) hay 


/(*). 

gO) 


■ợ(x) 


g(x)-r(x) = 0. 


^ , 2x + X +1 2 

Từ đó cách phân tích-—— = 2x -1 -t-- như sau: 


X +1 


X +1 


2x 2 +x + ỉ _ 

Bước 1: Nhập biêu thức-—■— vào máy. Nhân dâu (=) đê máy lưu tạm biêu thức vừa nhập. Sau đó gán 

x + 1 

X = 1000 (nhấn ICALCl nhập X = 1000 ) mà hình máy tính sẽ xuất hiện: 


2X2+X+1 

x+1 


1999.001998 

Tức là giá trị của biểu thức tại X = 1000 là 1999.001989 « 2000 = 2x . 

Bước 2: Ta nhấn phím chuyển (◄) quay lại biểu thức ban đầu nhập rồi trừ đi 2X (màn hình xuất hiện 
- - -2x). Rồi nhấn phím (=] màn hình máy tính xuất hiện: 

X +1 


2X2+X+1 


-2X 


K+l 

-0.998001998 

Kết quả-0.998001998 «-1 

Bước 3: Ta nhấn phím chuyển ® quay lại biểu thức nhập ở bước 2 rồi trừ cho -1 (màn hình xuất hiện 

2x 2 —Ị— —Ị— 1 , , 

- - 2x +1), sau đó ta nhân cả biếu thức vừa nhập cho (x +1) . Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


X +1 


2x + X +1 

X +1 


■ 2x +1 


(x + 1) 


V J 

Bước 4: Ta nhấn phím ICALCl nhâp X = 1000, màn hình cho kết quả: 


r2K2+K+1 


Hath A 

k K+l 

1.999999992 


H Math 

-2X+l) 


Kết quả: 1.999999992*2 

Bước 5: Ta nhấn phím chuyển (3) quay lại biểu thức nhập ở bước 4 rồi trừ đi 2. Màn hình xuất hiện: 


2x + X +1 
x + 1 


\ 


■ 2x +1 


(x + l)-2 


J 


Tiếp theo nhấn (=) màn hình máy tính xuất hiện kết quả: 


3 
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B Math Â 

( sỉs |ệf tt -2X+l) 't> 

“8.01 Xiũ^ 

Giá trị -8.01x10 9 «0. 

Bước 6: Bước thử lại, ta nhấn ICALCl gán X bởi một số giá trị tùy ý. Ta thấy kết quả đều bằng 0 . Tức là phép toán 
chia của ta chính xác tuyệt đối. 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1: Liệt kê các phần tử của tập họp sau A = Ịx e ]R (x + 2)(x-3)(x 2 -5x + ó) = oj. 
A. ^ = {-2;2;-3}. B. A = {-2;2;3}. c. A = {l;2;-3}. D. A = {-2;-3}. 
Bài 2: Liệt kê các phần tử của tập họp sau A = Ịx e z (3x -l) (2x 2 - 5x + 2 ) = o|. 

c. A = 


A. A = {2}. B. ^ = |1;2|. 


i;2;ỉ 


D. A = <2; 



Bài 3: Liệt kê các phần tử của tập họp sau A = Ịx e Q (2x-l)(x-3)(3x 2 -lOx + 3 ) = o|. 
A.A = ị2). = c. A = |1;2;1|. D. A = ịĩ). 


Bài 4: Liệt kê các phần tử của tập họp sau A = ị X = 


rì -5 n 


n + 6 


A. A = \ 0;- 


-14 4.22 
4 ’ 3 ’ 7 ’ 5 . 


. B. A = \ 0;- 


-1 -4 -4 22 


n e N, n < 4Ị. 

14-4 22 " 


c. A = { 0;- 


4 3 7 


4 ’ 3 ’ 7 ’ 5 J' 

Bài 5: Cho tập hợp A = ịx = 2rì + 1 \n e N, 1 < n < 15|. Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp A. 
A. 2459. B. 2495. c. 2549. D. 4295. 

3x + 2 


4 3 7 5 . 


X +1 


eZ . 


Bài 6: Liệt kê các phần tử của tập họp sau A = ịxeZ 

A. A = ị-2;0j. B. ^ = {-3;2;0;l}. c. A = {-3;-2;0;-l}. 

Bài 7: Số phần tử của tập hợp A = ịk 2 + \\k G z,\k\ < 2Ỉ là: 

A. Một phần tử. B. Hai phần tử. c. Ba phần tử. 

2x + X + 1 


D. A = {- 2;0;-l}. 


D. Năm phần tử. 


Bài 8: Liệt kê các phần tử của tập họp B = 


X +1 


: z|x e z t . 


A. 5 = {-8;-7;-l;2}. B. B = {8;-7;-l;2}. c. B = {-8;-7;l;2}. D. B = {-8;-7;0;2}. 

Bài 9: Liệt kê các phần tử của tập hợp A = |x e Q |2x 3 - X 2 - 6x + 3 = oỊ . 

A. A = ịị;JĨ;-y/ĩỴ B.^ỊlỊ. c. ^ = ||;V3|. D. ^ = 

Bài 10: Trong các tập hợp sau đây, tập nào là tập rỗng? 

A. = ỊxeQ|x 2 -4x + 2 = o|. B.5 = |xeM|x 2 -x + l = o|. 

c. C = ỊxeN|x 2 +7x + 12 = oỊ. D. D = Ịxe m|x 2 -4x + 2 = oỊ. 
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SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS 
_ TRONG BÀI TOÁN HÀM SỎ _ 

Ví dụ 1: Cho hàm số /(x) = |5x 3 + X - 4| + |2x 2 -1|. Kết quả nào sau đây sai? 

A./(-1) = 11. B. /(2) = 45. C./(0) = -5. D. /(-2) = 53. 

Hướng dẫn 

Nhập biểu thức |5x 3 + X - 4| + |2x 2 -1| vào máy. Nhấn dấu (=] để máy lưu tạm biểu thức vừa nhập. Sau đó nhấn 

phím ICALCl , rồi nhập các giá trị của biến số X ỏ' các đáp án để chọn đáp án thỏa mãn bài toán. 

Cụ thể với đáp án A, ta nhấn ICALCl rồi nhập X — —ỉ , rồi nhấn dấu (=]. Màn hình xuất hiện: 

0 Math Jk 

l5X 3 +X-4l + l2X 2 -l> 

11 

Tức là /(-1) = 11 . Như thế đáp án A đúng. 

Tiếp theo đối với đáp án B, ta nhấn ICALCl , nhập X = 2 , nhấn dấu (=) . Màn hình xuất hiện. 

0 Math ầ. 

l5X 3 +X-4l + l2X 2 -t> 

Ị 45 

Tức là /(2) = 45 . Như thế đáp án B cũng đúng. 

Tiếp tục với đáp án c, ta nhấn ICALCl , nhập X = 0 , rồi nhấn dấu (=] . Màn hình xuất hiện. 

H Math ▲ 

l5X 3 +X-4l+l2X 2 -> 

ỉ 5 

Tức là /(0) = -5 . Như thế đáp án c là đáp án sai. Do đó chọn đáp án c. 

Lưu ý: Để nhập biểu thức |5x 3 + X - 4| + |2x 2 -1| vào máy, ta nhấn liên tiếp các phím sau: 

ÍSHĨFTÌ fhỹpl nn ÍÃĨPHÃÌ í~n £Ẽ*1 ÍT1 (R) [+1 ÍÃĨPHÃ1 m R Í4~l (►) í+1 ÍSHÌFT1 ỊhỹpỊ m ÍÃĨPHÃl m EẼ 2 ! R [TI. 

Ví dụ 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số /(x) = 2 |x -1| + 3 |x| - 2 ?. Ket quả nào sau đây sai? 

A. (1;-1). B. (2;6). c. (-2;-10). D. (0;3). 

Hướng dẫn 

Nhập biểu thức 2 |x -1| + 3 |x| - 2 - 7 vào máy, rồi nhấn dấu (=) để máy lưu tạm biểu thức vừa nhập. Sau đó, nhấn 

ỊCALCl . Máy hỏi nhập X ? , ta nhập X là hoành độ các điểm , rồi nhấn dấu (=). Máy hỏi nhập 7 ? , ta 
nhập Y là tung độ các điểm, rồi nhấn dấu (=). Nếu tọa độ điểm nào cho kết quả bằng 0 thì điểm đó thuộc đồ thị 
hàm số. 

Cụ thể đối với đáp án A .Ta nhấn ICALCl , máy hỏi nhập X ?, ta nhập X = 1 , rồi nhấn dấu (=]. Máy hỏi nhập 
Y ?, ta nhập Y - -1 , rồi nhấn dấu (=). Màn hình xuất hiện. 

H Math Ả 

2IX-1I+3ÍXI-2-Y 

I 2 

Do đó đáp án A không đúng. 

Tiếp tục đối với đáp án B. Ta nhấn ICALCl , máy hỏi nhập X ?, ta nhập X = 2 , rồi nhấn dấu (=). Máy hỏi 
nhập Y ?, ta nhập 7 = 6 , rồi nhấn dấu (=). Màn hình xuất hiện. 


5 
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H Math Ả 

2Ix-lI+3IXI-2 = Ỹ 

Ũ 


Do đó đáp án B đúng. Như thế ta chọn đáp án B. 

Ví dụ 3: Cho hàm số f(x) = 2x 2 + X +1. Tìm X để f(x) = 7. 


A. -2;Ậ 
2 


B. -2;f. 


c. 2 -Ặ. 
2 


D. 2;~. 
2 


Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Ta có: f (x) = 7 2x + X +1 = 7 2x +X + 1 — 7 = 0 . 

Nhập biểu thức 2x 2 + X +1 - 7 vào máy, rồi nhấn dấu (=] để máy lưu tạm biểu thức vừa nhập. Sau đó nhấn ICALCl . 
Máy hỏi nhập X ?, ta nhập X là các giá trị của đáp án, rồi nhấn dấu (=] . Neu đáp án nào mà tại các giá trị, biểu 
thức đã nhập đều bằng 0 thì đó là đáp án đúng. 

Cụ thể, đối với đáp án A. Ta nhấn ICALCl , máy hỏi nhập X ?, ta nhập X = -2 , rồi nhấn dấu (=]. Màn hình xuất 
hiện 


0 

Math Ả 

2X 2 +X+l-7 

0 


Tiếp tục nhấn ICALCl , máy hỏi nhập X?, ta nhập X - , rồi nhấn dấu (=]. Màn hình xuất hiện 


2X 2 +X+l-7 


Do đó , đáp án A không đúng. 


Với đáp án B, ta nhấn ICALCl , máy hỏi nhập X ?, ta nhập X = , rồi nhấn dấu (=]. Màn hình xuất hiện 


2X 2 +X+l-7 


Vậy đáp án B là đáp án đúng. Như thế ta chọn đáp án B. 

2x-l 


Ví dụ 4: Tìm tập xác định của hàm số /(x) = 


2x 3 -5x +4x-10 


A - B = R ' 2 ■ 


B. D = M\jl;|k 


Cfl=R ' -f 


Cách giải có hỗ trự của máy tính 


Hướng dẫn 


D. D = M\jl;2;-|k 


Hàm số xác dinh khi: 2x 3 -5x 2 +4x-10 ^ 0 <íi> X ^ ị . 

2 

Vậy tập xác định của hàm số là Đ = R\ l^-Ị . Do đó ta chọn đáp án A. 

Lưu ý: Đe giải phương trình 2x 3 - 5x 2 + 4x -10 = 0 .Ta nhấn liên tiếp các phím: 

ImÕÕẼI rslíTir^íHlRrslíHimíHlRmrõlíHlỊHl • Màn hình hiện 
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Nhấn tiếp dấu bằng, màn hình hiện 



X2= 

<“+1.414213562i 


Tức là phương trình chỉ có một nghiệm thực x= 2 ' 

Ví dụ 5: Đường thẳng đi qua hai điểm A(ỉ; 2) và 2? (2; l) có phương trình là: 

A. y = -x-3. B. y = x + 3. C.y = -x + 3. D. y = x-3. 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ máy tính. 

Phương trình đường thẳng có dạng: y = ax + b . 

Vì đường thẳng đi qua hai điểm A,B nên ta có: 

Ja + ố = 2 ịa = -1 
[2a + ỗ = l^ Ịố = 3 

Vậy đường thẳng cần tìm là 3 ’ = -X + 3 . Như thế ta chon đáp án c. 

Lưu ý: Đe giải hệ phương trình: 
ịa + b = 2 
[2a + ỗ = l 

Ta nhấn liên tiếp các phím. |ÕÕ| (~5~) (~T~) rn f=1 rn f=1 (~2~1 f=1 (~2~| f=l (~Ĩ~Ị f=l n~l f=l f=l f=l - 

Ví dụ 6: Cho hàm số y = 5x 2 + 2x + 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số. 


A. 3. 


B. 


14 


c. 10. 


Giải nhanh bằng trắc nghiệm bằng tay: 


D. - 


Hướng dẫn 


1 


Ta có: y = 5 


' , o 2 

x+4 
5 


14 14 7 1 . , , 14 

+ — > — dâu băng xảy ra khi X = — — . Vậy giá trị nhỏ nhât của hàm sô là — 
V J J 5 5 5 5 

chọn đáp án B. 

Giải toán bằng máy tính: 

Ta nhấn liên tiếp các phím: iMODEl Ịj]Ịj|][ 5](=][2](=)[3](=)(=)(=)(=)(=). Màn hình hiện: 


H Math Ả 

Y-Value Mỉnỉmum= 


14 
5 

Ví dụ 7: Cho hàm số y = -2x 2 + 2x - 3 . Tìm giá trị lớn nhất của hàm số. 

A. 3. B. 2. c. -ị. 

2 

Hướng dẫn 


D - 70 
2 


Cách giải nhanh trắc nghiệm bằng tay: 


. Như thế ta 
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Ta có: y = — 2 


1 

X- — 

2 7 


- ^ ^ dấu bằng xảy ra khi X = -^ . Yậy giá trị lớn nhất của hàm số là . Như thế ta 


chọn đáp án c. 

Cách giải bằng máy tính: 

Ta nhấn liên tiếp các phím iMODEl í~5l í~3l f—1 Í~2H f=1 í~2l f=1 í—1 f~3~l r=1 f=l r=l r=l f=l. Màn hình xuất hiện: 

H Math ▲ 

Y-Value Maxỉmum= 

_5 

2 

Ví dụ 8: Xác định parabol y = ax 2 + bx + c, biết parabol đó đi qua ba điểm x(-2;7),i?(-l;4),c(l;10). 
A. y = 2x 2 + X + 3. B. y = -X 2 —2x + l. 

c. y = 2x + 3x + 5. D. y = x + 2x + 3. 

Hướng dẫn 

Cách giải có sự hỗ trợ của máy tính: 

Vì parabol đi qua ba điểm y4(-2;7),5(-l;4),C(l;10) nên ta có: 


4a-2b + c = 1 
a-b + c = 4 <=> < 

a +b + c = 10 


a = 2 
b = 3 
c = 5 


Vậy parabol cần tìm là y = 2x 2 + 3x + 5 . Như thế ta chọn đáp án c. 

4a-2b + c = l 

Lưu ý: Để giải hệ phương trình: ịa-b + c = 4 

a+b+c =10 

Ta nhấn liên tiếp các phím: 

iiõDgf5if2if4i[=iRr2ií=ìmí=if7i[=im[=iRmí=irní=if4ií=ìrní=imí=irn[=irnfõi[=i 

(U(U(U . Màn hình lần lượt xuất hiện: 


X 

II 


MathT 

Y= 

0 

HathTA 

ro 

II 

0 

Math Ả 



ro 



3 



5 


Ví dụ 9: Xác định parabol y = ax 2 + bx + c, biết parabol đó đi qua A (l; -2) và có đỉnh /(-1; 2). 
A. y = 2x 2 + X + 3. B. y = -X 2 -2x +1. 

c. y = 2x +3x + 5. D. y = x +2x + 3. 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ của máy tính: 

Vì parabol đi qua X(l;-2) và có đỉnh /(-1;2) nên ta có: 

a = -1 
b = -2 

C' = 1 

Vậy parabol cần tìm là y = -X 2 - 2x +1 . Như thế ta chọn đáp án B. 


y(l) = 2 

a + b + c =-2 

a + b + c =-2 

b , 

b 

2a-b = 0 < 

—— = -l oị 

—— = -l 

2 a 

2 a 


y(-l) = 2 

a-b + c = 2 

a-b + c = 2 
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Lưu ý: Đe giải hệ phương trình 


a + b + c =-2 
2a-b = 0 
a-b + c = 2 


Ta nhấn liên tiếp các phím: 

6553 fsi fãi m f=Ị rn f=ì m f=ì rãi f=ì rãi f=Ị [=1 m f=ì rõi f=ì rõi f=ì m f=ì [=1 m f=Ị m f=Ị fãi f=Ị 

(D(D(D. 


Ví dụ 10: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng y = 2x + ỉ và parabol y = X 2 +2x-3 . 
A. (2;-5),(-2;3). B. (2;5),(-2;-3). c. (-2;5),(2;-3). D. (-2;-5),(2;3). 

Hướng dẫn 

Cách giải nhanh trắc nghiệm bằng tay: 

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường là: X 2 + 2x - 3 = 2x +1 <=> X 2 - 4 = 0 


X = 
X = 


2 

-2 


Với X = 2 thì y = 5. 

Với X = -2 thì V = -3. 

Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (2;5),(-2;-3) . Do đó chọn đáp án B. 

Cách giải bằng máy tính: 

Nhập vào máy tính biểu thức: y -(2x +1): y -(x 2 + 2x- 3 ) . Sau đó nhấn ICALCl . Máy hỏi nhập Y ? , ta nhập Y là 

tung độ các điểm rồi nhấn dấu bằng. Máy hỏi nhập X ? ta nhập X là hoành độ các điểm, rồi nhấn dấu bằng. Neu 
cả hai biểu thức đều cho kết quả bằng 0 thì điểm đó chính là giao điểm. 

Cụ thể với đáp án A. Nhấn ICALCl , nhập Y = -5; X = 2 . Màn hình thứ nhất xuất hiện 


0 

Math ÁDiĩp 

Y-C2X+1) 

-10 


Do đó đáp án A bị loại. 

Tiếp tục với đáp án B. . Nhấn ICALCl , nhập Y = 5; X = 2 . Màn hình thứ nhất xuất hiện 


0 Math ÀDiĩp 

Y-C2X+1) 

0 


Nhấn tiếp dấu bằng. Màn hình thứ hai xuất hiện 

B Math Ả 

Y-(X 2 +2X-3) 

0 


Tiếp tục nhất dấu bằng nhập Y = -3; X = 2 . Màn hình thứ nhất hiện 


0 Math ÀDiỉp 

Y-C2X+1) 

0 


Nhấn tiếp dấu bằng. Màn hình thứ hai xuất hiện 
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Y-(X 2 +2X-3) 


Do đó, đáp án B là đáp án đúng. Như thế ta chọn đáp án B. 

Lưu ý: Để nhập biểu thức y -(2x +1): y -(x 2 + 2x- 3 ), ta nhấn liên tiếp các phím 

(ÃL^i^RmrTiMmmmmíMiíx^íÃL^i^RmíÃLPHÃimíFií+if2i[Ã[piimRf3im 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1: Cho hàm số /(x) = |-5x|, kết quả nào sau đây là sai? 

A. /(-1) = 5. B. /(2) = 10. c. /(-2) = 10. D. / 

2 


í 1 'N 


V-V 


= -l. 


Bài 2: Cho hàm số y = 


-,xe(-oo;0) 

y/x + ỉ,X e [O; 3 ] . Tính /( 3 ),/( 4 ). Kết quả lần lượt là: 


l,x e (3;+co) 


A. -l,f. 


B. 2;15. 


X +1 


c. 2;V5. 


D. —1; 15. 


Bài 3: Cho hàm số y = ——7 có đồ thị (C) . Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số (C). 

X — 1 


A. (2;3). B. (2;-3). 

Bài 4: Tìm tập xác định của hàm số y = - 
A. D = 0. B. D = R. 


c. (3;3). 
x-ỉ 


D. (-3;3). 


X -x + 3 

c. £> = R\{1;3}. D. D = R\{l}. 

Bài 5: Xác định a,b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm 

A. a = -2 và b = -1. B. a = 2 và b = 1. c. a = 1 và b = 1. D. a = -1 và b = -1. 

Bài 6: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A (-1; 2) và 5(3;l) là: 

. _X 1 _ __-x 7 _ __3x 7 n _ 3x1 

A. y = —+—. B. v = ——+—. c. y = —r +—. D. y = 

44 4 4 22 42 

Bài 7: Xác định a,b để đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục hoành tại điểm có hoành độ X = 3 và đi qua điểm 

M(-2;4). 


4 . 12 

A. a = ^\b = -ị. 

5 5 


4 , 12 

B. a = —-:b = —. 

5 5 


„ 4 , 12 _ 4 , 12 

c. a = —-;b = ——. D. a = —;b = ——. 
5 5 5 5 


Bài 8: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = x + 2 và y = —^-x + 3 là: 


A. 


4 18 
7 ’ 7 


B. 


4 18 


c. 


4 18 

7 ; y 


v7 7 ) 

Bài 9: Xác định tọa độ đỉnh / của parabol y = -X 2 + 4x. 

A. /(-2;-12). B. /(2;4). c. /(-l;-5). 


D. 


18 


D. 7(1; 3). 
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Bài 10: Hàm số sau đây đạt giá trị nhỏ nhất tại X = 


A . y = 4x 2 -3x + l. 


9 3 

B. y ——X + — x-bl. 
2 


c. y - -2x +3x + l. 


9 3 

D. y = X — _ X + 1 . 
2 


Bài 11: Xác định parabol y = ax 2 +bx + 2 , biết parabol đó đi qua hai điểm M(l;5) và A(-2;8). 


A. y — X + X + 2. 


B. y~x + 2x + 2. 


c. y — 2x + X + 2. 


D. y — 2x + 2x + 2. 


Bài 12: Xác định parabol y = ax 2 +bx + c , biết parabol đó đi qua hai điểm y4(0; 8) và có đỉnh £(6;-12). 


A. y = X 2 -12x + 96. B. y = 2x 2 -24x + 96. 


c. y = 2x 2 -3ÓX + 96. 


D. y = 3x 2 -3ÓX + 96. 


Bài 13: Xác định parabol y = ax 2 +bx + c , biết parabol có đỉnh /(-2;4) và đi qua A( 0;6). 


A. y ——X + 2x + 6. B. y — x +2x + 6. c. y — x +6x + 6. 


D. y — X + X + 4. 


Bài 14: Xác định parabol y = ax 2 +bx + c , biết parabol đó đi qua ba điểm .4(0;-l),2?(l;-l),C(-l;l). 
h.y = x 2 -x + l. B.y = x 2 -x-l. c.y = x 2 +x-ỉ. D. y = x 2 +x + ì. 

Bài 15: Cho parabol y = X 2 + 5x + 4 . Xác định tọa độ giao điểm của parabol với trục hoành. 

A. (-l;0),(-4;0). B. (0;-l),(0;-4). c. (-l;0),(0;-4). D. (0;-l),(-4;0). 

Bài 16: Cho parabol y = X 2 - 3x + 2 . Xác định tọa độ giao điểm của parabol với đuờng thẳng y = X -1 . 

A. (1;0),(3;2). B. (0;-l),(-2;-3). c. (-l;2),(2;l). D. (0;-l),(2;l). 

Bài 17: Cho parabol có phưong trình y = ax 2 +bx + c. Xác định các hệ số a,b,c của parabol, biết parabol đó đi 
qua M(-l;-8) và có đỉnh /(1;2). 

A. a = ~—;b = 5;c = B. a = ~—,b = 5,c =—. c. a = —,b = -5,c = —. D. a = —,b = -5,c = —. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Bài 18: Cho hàm số y = 2x 2 + X - 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số. 


A. -3. 


B. -2. 


c.-A 


D. 

8 


Bài 19: Cho hàm số y = -3x 2 +6x-2 . Tìm giá trị lớn nhất của hàm số. 


A. 4. 


Bài 20: Xác định tọa độ giao điểm của hai parabol y =^x 2 +X + 1 vầ y = x 2 - 2x +1. 

A. (0;-l),(-4;9). B. (0;l),(4;9). c. (l;0),(9;4). D. (-l;0),(-9;4). 

Bài 21: Xác định tọa độ giao điểm của trục tung với parabol y = X 2 -5x-4. 

A. (-1;0). B. (0;-4). c. (0;4). D. (4;0). 

Câu 22: Cho parabol có phương tr ình y = ax 2 +bx + c . Xác định các hệ số a,b,c của parabol, biết parabol đó đi 
qua M(3;0) và có đỉnh /(l;4). 

A. a = -ỉ;b = 2;c = 3. B. a = ỉ;b = -2;c = -3. c. a = ỉ;b = -2;c = 1. D. a = 2;b = -3;c = -1. 

, , _3 

Câu 23: Xác định parabol y = ax 2 + bx + 2, biết parabol đó đi qua điếm M (3; -4) và có trục đối xứng x= 2 ' 

Ị 2 _1 2 

A. y = --x 2 —x + 2. B. y = ^-x 2 +2x + 2. c. y = —-X 2 -x + 2. D. y = 7 X 2 +2x + 2. 

3 3 3 3 
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Câu 24: Xác định parabol y = ax 2 +bx + 2 , biết parabol đó có đỉnh / (2; -2). 

A. y = -X 2 + 4x + 2. B. y = -X 2 +2x + 2. c. y = x 2 - 4x + 2. D. y = 2x 2 + 4x + 2. 

Câu 25: Xác định parabol y = ax 2 +bx + 2 , biết parabol đó đi qua M (-1; 6) và có tung độ đỉnh là —i. 


y = x 2 -3x + 2 

B. 

y = X 2 - 3x + 2 

C. 

y — X + 3x + 2 

, • D. 

y = -X 2 -3x + 2 

y = 16x 2 -12x + 2 


y = 16x 2 +12x + 2 


y = 16x 2 -12x + 2 

y = 16x 2 -12x + 2 


SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG 

BÀI TOÁN GIẢI PHƯONG TRÌNH VÀ HỆ PHƯONG TRÌNH 

_ * _ 

Ví dụ 1: Giải phương trình 4(x-l) + 3(5-7x) = 6x-3. 


A. X = 


14 

23' 


B. X = 


11 

25' 


C. X = 


15 

23' 


D. X = - 


14 

23' 


Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Cách 1: Nhập vào máy tính biểu thức: 4(x-l) + 3(5-7x)-(6x-3) . Sau đó nhấn phím ICALCl . Máy hỏi nhập 
X ? , ta nhập các giá trị ở đáp án. Nếu đáp án nào làm cho biểu thức bằng 0 thì đáp án đó là đáp án đúng. Ví dụ, 


y r LỊ. 

đôi với đáp án A. Ta nhân ICALCl , nhập X = 


rồi nhấn dấu bằng. Màn hình hiện 


H Math À 

4CX-l)+3C5-7X)-> 

Ũ 


Do đó đáp án đúng là đáp án A. 

Cách 2: Nhập vào máy tính biểu thức 4(x - 1) + 3(5 - 7x) -(6x - 3). Sau đó nhấn |SHIFT| ICALCl Í=1 . Màn h ình hiện: 


H Math Á 

4(X-1)+3(5-7X3-> 
x=" 0.6086956522 
1 L-R= 0 

Nhấn |shift| ỊrcO ỊÕÕỊ . Màn hình hiện 

H Hath Ả 

Ans+A 

14 

23 

14 

Vậy X = — là nghiệm phương trình. 

Ví dụ 2: Giải phương tr ình 3 (x +1) (x -1) - 5 = 3x 2 + 2x. 

A. x = 3. B. X = -4. C. X = -3. D. X = 1. 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Cách 1: Nhập vào máy tính biểu thức 3(x + l)(x-l)-5-(3x 2 +2x). Sau đó nhấn ICALCl . Máy hỏi nhập X?, ta 
nhập các giá trị ở các đáp án. Nếu đáp án nào làm cho giá trị biểu thức bằng 0 thì đáp án đó là đáp án đúng. 

Cách 2: Nhập vào máy tính biểu thức 3 (x +1)(x -1) - 5 - (3x 2 + 2x). . Sau đó nhấn |SHIFT| ICALCl (=) • Màn hình hiện: 
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H Mlth A 

3(x+ixx-n-5-(> 
x=" -4 

L-R= 0 

Vậy X = -4 là nghiệm phương trình. Như thế ta chọn đáp án B. 

Ví dụ 3: Tập nghiệm của phương trình X 2 - 9x+ 3 = 0 là: 

A Í9 + V69 9-V69Ì „ Í9 + V96.9-V96Ì ^ Í9 + VÕ9 9 - 400 ] ^ Í9 + VÕ6 9-409 

A 'ỉ2 ; 2 r c 

Hướng dẫn 

Ta nhấn liên tiếp các phím iMODEl [s][3][T][=]0[9][=][3](=)(=)(=). Màn hình xuất hiện liên tiếp. 


0 MathT 

0 HathTA 

X1 = 

X2= 

9+-Ỉ69 

9-Ỉ69 

2 

2 


Như thế ta chọn đáp án A. 

Ví dụ 4: Tập nghiệm của phương trình 6x 3 -13x 2 + x + 2 = 0 là: 


A m 


444 c -44 4H' 


Hướng dẫn 

Ta nhấn liên tiếp các phím iMODEl [s][4][6](=]0DD[l](=)DD(=)[l](=)(=](=](=] - Màn hình xuất hiện liên 
tiếp 


0 MathT 

0 MathTA 

0 Hath A 

Xi = 

X2= 

Xs= 


1 

1 

2 

2 

3 


Do đó, ta chọn đáp án D. 

Ví dụ 5: Giả sử x,,x 2 là nghiệm của phương trình -3x 2 + 5x +11 = 0 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị 


, . X, X, 

của các biêu thức: Ẩ = ~Ỳ + ^f. 


xj Xj 


A. 


620 

363' 


B. 


621 

363 


c. 


363 


D. - 


363 

620' 


620 

Hướng dẫn 

Ta nhấn liên tiếp các phím 

ÍMÕDẼI nn [31 R ÍTI {=} nn [=ì m m [=1 [=1 ÍSHÌẼĨl [RCĨ1 í? 1 )! [=ì ÍSHữĩì IRCĨI ra IMÕDẼI m ÍM1ÍÃĨPHÃ1 [ỡỡl (▼) [ÃÍPHÃ1 ra Í^ICR) 

Màn hình xuất hiện 



0 

Math Á 

b2 Ã2 


620 

363 


Do đó ta chọn đáp án A. 

Ví dụ 6: Tập nghiệm của phương trình 2x 2 - 3x +1 = 2x 2 + X -1 là: 


A. 4X4 


B. 




c HẠ 8 ; 

Hướng dẫn 


D. {0;1}. 
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Nhập vào máy tính biểu thức |2x 2 -3x + l|- (2x 2 + X -1). Sau đó nhấn ICALCl . Máy hỏi nhập X ? , ta nhập các giá 
trị ở các đáp án. Neu đáp án nào làm cho giá trị biểu thức bằng 0 thì đáp án đó đúng. 

_ 3-^/3 Ằ , 

Ví dụ, đôi với đáp án A. Ta nhân ICALCl , nhập X = Ỷ , rôi nhân dâu băng. Màn hình xuât hiện 

0 Math Ả 

l2X 2 -3X+ll-(2X!ĩ 

-6+4V3 - 

I 3 

Do đó đáp án A bị loại. 

Đối với đáp án c. Ta nhấn ICALCl , nhập X = 3 , rồi nhấn dấu bằng. Màn hình xuất hiện 

H Math A 

l2X 2 -3X+ll-(2X 2 l> 

I -10 

Do đó đáp án c bị loại. 

Đối với đáp án D. Ta nhấn ICALCl , nhập X = 0 , rồi nhấn dấu bằng. Màn hình xuất hiện 

0 Math Ả 

l2X 2 -3X+ll-C2X 2 t> 

ỉ 2 

Do đó đáp án D bị loại. 

Vậy đáp án đúng là đáp án B. 

Ví dụ 7: Cho phương trình \J3-X + X 2 -\ll + x-x 2 = 1. Tính tổng bình phương các nghiệm của phương trình. 

A. 1. B. 3. c. 5. D. 9. 

Hướng dẫn 

Nhập vào máy tính biểu thức V3-X + X 2 --v/2 + X-X 2 -1. Nhấn dấu bằng để máy lưu tạm biểu thức. Sau đó nhấn 
® Ishift| IcalcI [=1 . Màn hình xuất hiện 

ạ Math Ả 

;{3-x+x 2 -hỵỂỂl. 

Xv -0.618033988 
I L-R= 0 

Lưu nghiệm vừa tìm được cho biến A, bằng cách nhấn |SHIFT| IrcĨỊ o • Màn hình xuất hiện 

H Math Á 

Ans+A 

-0.6180339887 

Tiếp theo nhấn (Ãc| ® (A) (A) để quay lại màn hình nhập ban đầu. Nhấn 
GD ® ® 013(1] [ALPHAl ÍTI í— 1 [ALPHAl o Q] . Màn hình hiện 

_ 0 Math Ả. 

«-X 2 -l)-(X-ÍO 

Nhấn |shift| ỊCALCl (=] B [3] (=] • Màn hình hiện 

0 Math jfc 

Ư3-X+X 2 rj2+írã 
ĩ=l 1.618033989 
L-R= 0 
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Lưu nghiệm vừa tìm được cho biến B, bằng cách nhấn |SHIFT| IrcĨỊ ri . Màn hình hiện 


B Math Ả 

I 1.618033989 

Tiếp theo nhấn (Ãc| ® ® (Ã) (Ã) để quay lại màn hình nhập ban đầu, nhấn 

(^m(^(^mRmíÃLMimRraRimmíÃLMimRíÃLPHÃiRim mícÃLci í=ií=irõií=i 


Màn hình hiện 


B M; 

Can J t Solve 

íftCl :Cancel 
í* ] í ► ]:Goto 


Như thế phương trình chỉ có hai nghiệm. Nhấn (Ãc| ỊALPHAl Rì R) (+) lALPHAl RI RI Í=1 . Màn hình hiện 


A 2 +B : 


Vậy tổng bình phương các nghiệm của phương t rình bằng 3. Như thế ta chọn đáp án B. 


Ví dụ 8: Hệ phương trình 


2 + 1-7 

X y 

1 - 2=1 
IV y 


A. (1;2). 


B. (l;-2). 


có nghiệm là 


c. 



D. 

[Vì 

2j 


2j 


Cách giải có hỗ trự của máy tính 


Hướng dẫn 


1 


1 


[3ữ + 2ồ = -7 

I 5a -3b = 1 


Điều kiện: x.y ^ 0 . Đặt a =—,b = — ta được hệ <í 

x y V. 

Với a = -1 thì X = -1 ; Với b = -2 thì y = . Vậy hệ có nghiệm là 


\a = -ì 
\b = - 2 


h; 


. Chọn đáp án c. 


Cách giải bằng máy tính 

, 3 2 ^ 5 3 , _ x 

Nhập vào máy biêu thức: — + — + 7: — - — -1 . Sau đó nhân ICALCl . Máy hỏi nhập X ? , ta nhập X , rôi nhân dâu 

X y X y 

bằng. Máy hỏi nhập 7? , ta nhập Y rồi nhấn dấu bằng. Neu đáp án nào làm cho cả hai biểu thức trên đều có giá 
trị bằng 0 thì đáp án đó là đáp án đúng. 

Cụ thể với đáp án A. Nhấn ICALCl , Nhập X = l,Y = 2 . Màn hình thứ nhất xuất hiện 


ề+ề+1 

X V { 


Math ÁDiỉp 


11 


Nhấn tiếp dấu bằng. Màn hình thứ hai xuất hiện 
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5 3 ! 

X V 1 

0 

Matli Á 

5 



2 


Do đó đáp án A loại. 

Lưu ý: Thao tác bấm (5) d] ® lALPHAl 0 O CHI ® lALPHAl (Eộ) ® (+] [ 7 ] lALPHA] ÍXrl rẵ-Ị í~5l (▼) lALPHAl m 

®RíWìR®iÃLPHÃiis^i®RmicÃ[cimí=irTií=i 


Tiếp tục với đáp án c. Nhấn ICALCl , Nhập X = —l,Y = -^ . Màn hình thứ nhất xuất hiện 


1 + 1+7 

X V ' 


0 Math ÀDiíp 


Nhấn tiếp dấu bằng. Màn hình thứ hai xuất hiện 



Vậy đáp án c là đáp án đúng. 

x+y-z+l = 0 

Ví dụ 9: Giải hệ phương trình ^2x+y+z-6=0 . 

3x-y-2z + 4 = 0 

A. (1;1;3). B. (l;l;-3). c. (l;-l;-3). D. (l;-l;3). 

Hướng dẫn 

Nhấn liên tiếp các phím |Õ5| í~5i í~ 2 i m f=Ị m f=Ị r—ì m f=Ị r—ì m f=Ị I~ 2 i f=Ị m r=Ị m f=Ị f6~i 

(D[3](U(=)[H(U(=)[!](U(=](4]d][Ud]d] Mà* 1xu ^ 



0 MathY 

x= 

1 

0 MathTÀ 

Y= 

1 

0 Math ầ. 

1 3 

Do đó ta chọn đáp án A. 

ịxy + X + y = X 2 - 2y 2 

Ví du 10: Giải hê phương trình < _ _ 

[Xyj2y -yyx-l =2x-2y 

A.(x;y) = (-5;2). B. (x;y) = (5;2). c. (x;y) = (5;-2). D. 1 

(x;y) = (-5;-2). 


Hướng dẫn 

Nhập vào máy biểu thức: xy + x + y-(x 2 -2y 2 )\x- s Ị2y -yyx-ĩ -(2x-2y) . Sau đỏ nhấn ICALCl .Máy hỏi nhập 

X ? , ta nhập X , rồi nhấn dấu bằng. Máy hỏi nhập Y ? , ta nhập Y rồi nhấn dấu bằng. Nếu đáp án nào làm cho 
cả hai biểu thức trên đều có giá trị bằng 0 thì đáp án đó là đáp án đúng. 

Cụ thể với đáp án A. Nhấn ICALCl , Nhập X — -5, Y - 2 . Màn hình thứ nhất xuất hiện 


B Math ADiíp 


XY+X+Y-CX 2 -2Y 2 ) 

-30 


16 




















GV: Phạm Phú Quốc 

Nhấn tiếp dấu bằng. Màn hình thứ hai xuất hiện 


ĐT: 01667.555.777-01689.666.777 


H Mlth 

Math ERRŨR 

[AC1 :Cancel 
□ -4 □ □ : Goto 


Do đó đáp án A loại. 

Tiếp tục với đáp án B. Nhấn ICALCl , Nhập X = 5, Y = 2 . Màn hình thứ nhất xuất hiện 


0 Hs.th ADisp 


XY+X+Y-CX 2 -2Y 2 3 


ũ 


Nhấn tiếp dấu bằng. Màn hình thứ hai xuất hiện 


H Math ▲ 

XJ2Ỹ-YTX^l - < 2X-> 
Ũ 


Vậy đáp án B là đáp án đúng. 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1: Tập nghiệm của phương tr ình X 3 - 2x 2 - 8 x + 5 = 0 là: 

A. íli^ịầ' 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Ig tr ình X 3 - 2x 2 - 8 x + 5 = 0 là: 

B. j-l;l± V 2 j. c. Ị 2 ;- 1 ±VóỊ. D. Ị-l; 


-1± VĨ3 


Bài 2: Tập nghiệm của phương trình X 3 - X 2 - 8 x - 6 = 0 là: 
A. 


I - J R f 

^ # t ịx + XV"py — 4 r ì 

Bài 3: Hệ phương trình < có nghiệm là: 

[x + y + xy = 2 


11111 A A — OA—u — u 1 a. 

jl;^|^j. c. {- 1 ; 1 ±V 2 }. D. {-l;l±Vỹ}. 


A. ( 1 ; 2 );( 2 ; 1 ). 

Bài 4: Hệ phương trình 

A. ( 1 ; 2 );( 2 ; 1 ). 


B. (2 + V3;2-V3). 

X + y + xy = 2 

5 có nghiệm là : 

X y + xy 


c. (2-V3;2 + Vã). D. (0;2);(2;0). 


B. 


2; lì 


ÍI;2Ì 

2 ) 

9 

{2 J 


c. (2-V3;2 + ^). D. Vô nghiệm. 


Ịx + y + xy = 5 

Bài 5: Hệ phương trình 1 có nghiệm là 

lx +y =5 


A. ( 1 ; 2 );( 2 ; 1 ). 


B. 


í 2; lì 


íì;2Ì 

2 ) 

9 

{2 J 


c. ị2-yỈ3;2 + ylĩ). D. (0;2);(2;0). 


Ịx + y + xy = 5 

Bài 6 : Hệ phương trình < có nghiệm là 

[x y + xy =4 


A. (1;2);(2;1). B. 

V V z ’ 

Bài 7: Tìm tập nghiệm của phương trình 3x 2 +1| = 7. 


Í2;l] 


íì;2Ì 

2 ) 

9 

{2 J 


c. (2-y/3;2 + y/3ị D. (0;2);(2;0). 
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A. Ịj;yỊ- B. Ị0;-3). C.{-7;-ll}. 

Bài 8: Giải phương tr ình X? -3x 2 +2yj(x + 2f -6x = 0. 

A. X = 2;x = 2-2yỈ3. B. x = -2;x = 2-2^3. 

Bài 9: Tìm tập nghiệm của phương tr ình ||3 + 2x\ + 1| = 4. 

B. {0;-3}. c. {-7;-11}. 


ĐT: 01667.555.777-01689.666.777 


c. x = 2;x = -2-2\Í3. D. X = -2; X = 2 + 2 V 3 . 


A. ỊỊ4 

14 2 


Bài 10: Tìm tập nghiệm của phương trình |2 jc +11| = X -3. 

3-V3 


A. 


-;-Vĩ . 


B. 

2 4 


> . 


c. { 0 ; 1 }. 


D. Vô nghiệm. 


Bài 11 : Tìm tập nghiệm của phương trình 2x 2 - X + 1 = |6x - 2 . 


A. 


'13 -9 Ị 

"4 ; Tj' 


B. {0;-3}. c. {-7;-ll). 


ị 1. -5 ± 733 ] 

" 3; Ề ; ^rV' 


Bài 12: Giả sử Xj,x 2 là hai nghiệm của phương tr ình X 2 -13x-7 = 0 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị 
của biểu thức A = xỊ +xị . 

A. 240. B. 2470. c. 4270. D. -2470. 

Bài 13: Giả sử Xj,x 2 là hai nghiệm của phương trình X 2 -13x-7 = 0 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị 
của biểu thức A = x J 4 + x 2 . 

A. 33391. B. 339391. c. 3391. D. 391. 

Bài 14: Giải phương trình V3x 2 +X-1 = 2Ị 


7 

—-X 


- 3x + X. 


A. s = - 


-1-Vóĩ -1+Vóĩ 

' - ? — ““ 


c. s = 


6 ' 6 

[ì+Vóĩ-i+Vóĩ] 

I 6 ; 6 1' 

Bài 15: Giải phương tr ình 

A. s = |0;-2}. 


B. s = 


D. s = 


Ị-Vóĩ -1+Vóĩ 



X +1 


X + 2x + 2 


]_ 

2 ' 


Bài 16 Giải hệ phương tr ình 

A. (x;y) = (2;4). 

Bài 17: Giải hệ phương trình 


B. {0;2}. c. {2}. 

r 3 5 

——- + —- = 4 

X — 1 _y + l 

_4_1__ 19' 

X — 1 y + 1 5 


D. {0}. 


B. (x-y) = (- 2;4). 

X + y + z = —2 
x-2y + 3z = -18. 
2x + y - z = 9 

A. (x;y;z) = (l;-2;5). B. (x;y;z) = (l;2;-5). 


c. (x;y) = (2;-4). 


D. (x;y) = (-2;-4). 


c. (x;y;z) = (l;-2;-5). D. (x;y;z) = (-1;2;5). 
18 
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Bài 18: Giải hệ phương trình 


ĐT: 01667.555.777-01689.666.777 


x + y = 5 
y + z = -ỉ. 
z + X = -2 

A. (x;j;z) = (2;-3;-4). B. (x;y;z) = (2;3;-4). c. (x;j;z) = (-2;3;-4). D. (x;y;z) = (l;2;-5). 


Bài 19: Giải hệ phương trình 
f 31 59^ 


A. 5= (l;l); 


V 


c. s = ị (— 1 ; l) ; 


23 ’ 23 


31 59 


ị 2x + 3 y = 5 
[3x 2 - y 2 +2y = 4 

B. 5 = 1(1;-!); 


31 59 


V 23*23,, 

Bài 20: Giải hệ phương trình 

A. 5 = {(0;-3);(-2;9)}. 
c. 5 = {(0;3);(-2;9)}. 

Bài 21: Giải hệ phương trình 


V 23*23,, 

Ị v 23 23 ) 

3x 3 + (6 - _y) X 2 - 2 xy = 0 
X 2 - X + y = -3 

B. 5 = {(0;-3);(-2;-9)}. 

D. 5 = {(0;-3);(2;9)}. 
y 2 + 2 


3j = 


3x = 


X 2 + 2 


A. (x;j) = (l;l). B. (x;j) = (-l;-l). 

Câu 22: Giải hệ phương trình 


c. (x;j) = (l;-l). 


11 

X -= y - 

X y . 


2y = X 3 +1 


A. s = |(l;-l); 

B. s = |(l;l); 
c. s = |(-l;l); 
D. s = j(-l;-l); 


^-1 + 75 -1 + TíP 

/-1-75.-1-75 

’ 2 ’ 2 

V z z J 

'-1 + 75 .-1 + 75/ 

l 2 2 

Í-1-75.-1-75Ì 

_ 9 _ 9 

2 2 

V ) 

2 ’ 2 

V ) 


'-1+75.-1+75/ 


2 ; 2 

V z z / 

1 2 ; 2 Jj 


'-1 + 75.-1 + 75^ 

f-l-Vs -1-Ơ5Ì1 

2 ; 2 

V ) 

; t 2 ; 2 Jj 


Câu 23: Giải hệ phương trình 


D. (x;y) = (-l;l). 


\x + y-y[xỹ = 3 

ụ X+1+ -\ịỹ +1=4 

A. (x;j) = (3;3). B. (x; y) = (-3;3). c. (x;j) = (3;-3). D. (x;j) = (-3;-3). 

V - I —3x +1 

Câu 24: Giải phương trình --—— = 

2x-3 |x + l| 


19 
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1 14 10 J 

c. S = 

[ 14 10 j 


[ 14 10 J 

D ,s = T±#ĩ ;ỈI# 

[ 14 10 J 


Câu 25: Giải phương trình 2Íx 2 -3x + 2) = 3Vx 3 +8. 

A. X = -3±VĨ3. B. X = 3±VĨ5. C. X = 3±VĨ3. D. X = -3±VĨ5. 


SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI 

TOAN GIẢI BẮT PHƯƠNG TRÌNH VẢ HỆ BẮTPHƯƠNG TRÌNH 

, 1 2 3 

Ví dụ 1 : Giải bât phương trình — + < ———.. 

X x+4 x+3 

A. -12 < X < -4;-3 < X < 0. B. -12 < X < -4;-3 < X < 0. 

c. -12 < X < -4; -3 < X < 0 . D. -12 < X < -4; -3 < X < 0 . 


Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

1 2 3 1 2 3 

Ta có: - + ^-<^- 0 - + ^- -±-<0(*) 

X X + 4 x + 3 X X + 4 x + 3 

1 2 3 , 

Cách làm: Nhập vào máy biêu thức — -I———-—— < 0 , sau đó nhân ICALCl gán X những giá trị đặc trưng trong 

X X + 4 X + 3 

các miền nghiệm để loại dần các đáp án và chọn đáp án đúng. 

Nhìn vào đáp án B và D chứa số -12 . Do đó ta nhấn ICALCl thử với số -12 . Kết quả màn hình xuất hiện 

H Mlth Á 

1 2 3 

X X+2 X+3 

20 


Do đó đáp án B và D bị loại. 

Tiếp theo, ta nhìn đáp án C có chứa số -4 còn đáp án A không có. Cho nên ta thử tiếp với số -4. Kết quả màn 
hình xuất hiện 

B Math Ả 

1 2 3 

X X+2 X+3 

4 

Do đó đáp án C bị loại. Như thế đáp án của bài toán là đáp án A. 


Ví dụ 2: Giải hệ bất phương trình 


-f-z -7T<° 

—X + 3x —12 

3x +1 X + 7 

^ 2 —X + 5 


A. x<-3 hay X>1. 


B. 3 < X < 5. 


Cách giải bằng máy tính 

x-9 


Ta có: < 


—X + 3x — 12 
3x +1 X + 7 


<0 


<»■ < 


-x + 5 


—X + 3x —12 
3x + 1 X + 7 


<0 


-x + 5 


>0 


C. x>5. 

Hướng dẫn 


D. 1 < X < 3. 


20 
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Nhập vào máy tính biểu thức: 


X 2 -9 


3x + 1 X + 7 


. Sau đó nhấn ICALCl gán X những giá trị đặc trung 


-x 2 +3x-12 2 -x + 5 

trong miền nghiệm để loại dần các đáp án và chọn đáp án án đúng. 

Nhìn vào đáp án, ta thấy chỉ có đáp án A và c chứ số 6 .Do đó ta nhấn ICALCl thử với số 6 . Kết quả màn hình thứ 
nhất xuất hiện 




-X2+3X-12 


Math ÀDiĩp 

9 

" 10 


Tiếp tục nhấn dấu (=] màn hình xuất hiện 


3K+1 K+7 


-K+5 


45 

2 


Nhìn vào kết quả trên hai màn hình. Ta thấy số 6 thỏa mãn. Nên một trong hai đáp án A và c là đáp án đúng. Ta 
nhận thấy, trong đáp án A có chứa số -2 , còn đáp án c không có. Do đó, ta thử tiếp với số -2 . 

Nhấn ICALCl thử với số -2 . Ket quả màn hình thứ nhất xuất hiện. 


ỵ-,2-9 


3K-12 


Math ÀDiĩp 

5 

22 


Do đó đáp án A bị loại. Như vậy, đáp án đúng là đáp án c. 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

X — 4x + 3 > 0 
3x —lOx + 3 < 0. 

4x 2 - X - 3 > 0 


Bài 1: Giải hệ bất phưong trình 


A. Vô nghiệm. 


B. -ị<x<\. 
4 3 


c. ị<x<l. 
3 


D. 1 < X < 3. 


Bài 2: Giải hệ bất phưong trình 


X — 5x + 7 


A 1 

A. --7 < X < 2. 
2 


— 2 x 2 + 3 x + 2 
X 2 -5x + 6 
.X 2 -1 lx + 30 

B. 2 < X < 3. 


>0 

<0 


c. 0 < X < 3. 


Bài 3: Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình 
A. 0. B. {1}. 

Bài 4: Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình 


X 2 -3x + 2 < 0 


D. Vô nghiệm. 


[X' -1 < 0 

c. [ 1 ; 2 ]. D. [—1; 1 ]. 

[x 2 - 4x + 3 > 0 
[x 2 - 6 x + 8 < 0 

A. (-go;1)u(3;+qo). B. (-oo;l)u(4;+oo). c. (-oo;2)u(3;+qo). 

2 -x > 0 


D. (1;4). 


Bài 5: Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình 


2x +1 > X - 2 


21 
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A. (-00; -3). B. (-3;2). 

Bài 6: Tập nghiệm của bất phương trình 


ĐT: 01667.555.777-01689.666.777 


c. ( 2 ; +00). 


D. (- 3 ;+00). 


1 _ 1 

> 


2x + 3 5-x 


là: 


A. 


( 2^1 

B. 

(2 ì 

c. 

f 3^ 


(2 

D. 

-00; — 

— 1+00 

-00;-— 

u 


l 3 J 


\3 J 


l 2 J 


l3 J 

V 


3 2 
2 ’ 3 


;(5;+oo). 


Bài 7: Tìm tập nghiệm của bất phương trình |x + 1| + |x - 1| < 4. 

A. (-2;-l). B. [-!;!)- c. (-1;2). D. (-2; 2 ). 


Bài 8: Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình 


1 _ 1 

> 


2x + 3 5 - X. 

|x| < 1 


A. 


( 

2^ 

B. 

f2 ^ 

-1 

• — 

—;1 

V 

5 3 J 


u J 


í 


c. (- 1 ; 1 ). 

r (ỵ — 1Ì^JC — 4) 

Bài 9: Tập nghiệm của bất phương trình —- -23— -- < 0 là: 


D. 


'N 


v’3 ;1 y 


X +1 


A. (-oo;-l)u[l;4]. B. (-oo;-l]u[l;4j. c. (-l;l]u[4;+oo). D. (-oo;-l)u[4;+oo). 

Bài 10: Cho bất phương trình V-x 2 + 6x - 5 > 8 - 2x. Nghiệm của bất phương trình là: 

A. x<3. B. x>5. c. 3<x<5. D.3<x<5. 

Bài 11: Cho bất phương trình Vĩx 2 -3x-5 < x-1. Nghiệm của bất phương trình là: 


A. x>^. 
2 


B. ^<x<3. 
2 


c. x>3. 


D. 2 < X < 3. 


Bài 12: Cho bất phương trình Vĩ+X - y/l-x < X. Nghiệm của bất phương trình là: 

A. -1<X<1. B.-1<X<0. c. 0<X<1. D.-1<X<1. 

Bài 13: Cho bất phương trình a/2x 2 -6x + 1 - X + 2 > 0 . Tập nghiệm của bất phương trình là: 

3 -V 7 


A.E2Ĩ<*<3. 


D 3-V^ _ 

B. —<x<3. 


„ 3-V7_, 

c. x<———vx>3. 


D. x< 


vx > 3. 


ị _ 2 

Bài 14: Cho bất phương trình 2 x _ Vx-3 < . Tập nghiệm của bất phương trình là: 


A. > 


0; 2 


B. [2;6]. c. [3;7]. D. [l;5]. 

Bài 15: Cho bất phương trình X 2 + Vx 2 -3x + 5 > 3x + 7. Tập nghiệm của bất phương trình là: 
A. (—1;4). B. (-oo;-l)u(4;+oo). c. [l;4]. D. Đáp số khác. 


SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẰM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG 

BÀI TOÁN THÓNG KÊ 


Trình tự sử dụng MODE thống kê như sau: 

• Nhấn ỊmODEỊ ÍTI để xóa dữ liệu thống kê cũ. 

• Cài đặt chế độ số liệu có tần số: |SHIFT| iMODEl (▼) [ 4 ] ỊT] 

• Chuyển sang MODE thống kê: ỊmodeỊ nn ÍTỊ 

• Nhập số Hậu xong nhấn ỊÃcỊ , lưu ý saư mỗi lần viết số liệư xong ta nhấn [=1 để nhập số liệu. 
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• Để tính tổng ta nhấn |SHIFT| ỊT| [ 3 ] ( 2 ] (=] , tổng bình phương ta nhấn [SHIFT| m m m [=1 

• Đe tính trung bình ta nhấn |SHIFT| m Í4~| |~2~| 

• Để tính tần số ta nhấn |SHIFT| m |~4"1 m 

• Để tính độ lệch chuẩn ta nhấn |SHIFT| m Í4~| |~3~| Í=1 

• Để tính phương sai ta nhấn Ishift| m |~4~| m [=1 Gc 1 ! Í=1 _ 

Ví dụ 1: Cho biết giá trị thành phẩm quy ra tiền (nghìn đồng) trong một tuần lao động của 7 công nhân là 

150,170,170,200,230,230,250 

T ính số trung bình cộng của dãy số liệu trên 

A. 200. B. 201. c. 202. D. 200,5. 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

iMõDẼim miroẼi (^)f4imiMõDẼif3immf5ifõiíHimr7irõiíHimmfõiíHìinrõirõiiHimr3ifõi 

f=ìmf3ifõií^imf5ifõif^ìiÃciísiFĩimf4imí=i 

Màn hình hiện 

SĨHĨ 0 


Vậy chọn đáp án A. 

Ví dụ 2: Cho biết giá trị thành phẩm quy ra tiền (nghìn đồng) trong một tuần lao động của 7 công nhân là 

150,170,170,200,230,230,250 
Phương sai của dãy số liệu trên gần bằng số nào nhất? 

A. 1228,7. B. 1228,6. c. 1228,5. D. 1228,4. 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

ỈMÕDẼ1 íii fsHiFTì imÌẽi (▼) ịtị m ÍMÕDẼÌ Í3~I n~Ị n~Ị Í~5~| fõ~i 1=1 m f7~i |~Õ~1 f=Ị m f7~i fõ~Ị f=Ị r^~Ị Ị~Õ~| Ị~Õ~| r=Ị [~2~| Í~3~| fõ~i 
í=ir2if3ifõií^ir2ir5irõií=iiÃciísiFTimf4if3ií=i(g)í=i 

Màn hình hiện 

SĨHĨ 0 

1228.571429 

Vậy ta chọn đáp án A. 

Ví dụ 3: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng 
phân bố tần số sau 


Sản lượng 

20 

21 

22 

23 

24 


Tần số 

5 

8 

11 

10 

6 

N=40 


Tính sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng. 

A. 22,1. B. 22,2. c. 22,3. D. 22,4. 


Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

ÍMÕDẼI rn ÍSHÌFĨ1 liũiiiiẼi (▼) Í41 m IMÕÕẼI nn m C21 fõì [=1 ỊT1 m {=} [TỊ C2i [=1 in [31 [=1 [TỊ f4i [=1 (►) (T) [51 [=1 
ỊT|(=)(T|[Ĩ)(=)(T|[Õ](=] d] (=) @ (Ịm (T| d] [2] (=) 

Màn hình xuất hiện 


Như thế ta chọn đáp án A. 


SĨHĨ 

0 

X 

22.1 
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Ví dụ 4: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng 
phân bố tần số sau 


Sản lượng 

20 

21 

22 

23 

24 


Tần số 

5 

8 

11 

10 

6 

N=40 


Tính phương sai của bản phân bố tần số trên. 

A. 1,52. B. 1,53. c. 1,54. D. 1,55. 


Hướng dẫn 


Cách giải bằng máy tính 

ÍMÕDẼIS ÍSHÌFĨ1 Iroii (▼) Í4~1 m imõõẽi [TỊ m C2i nn [=1 ỊT1 m [=1 ỊT1 ITI [=1 f2i nn [=1ỊTI f4i [=1 (►) (▼) [51 [=1 
[~8| [=1 m [TI [=1 m fõi [=1 [~6~| f=ỊỊÃci ÍSHÌFT1 m f4i nn [=11^ [=1 

Màn hình xuất hiện 

SĨHĨ 0 

Ans^ 

I 1.54 

Như thế ta chọn đáp án c. 

Ví dụ 5: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng 
phân bố tần số sau 


Sản lượng 

20 

21 

22 

23 

24 


Tần số 

5 

8 

11 

10 

6 

N=40 


Tính độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số trên (làm tròn đến 


làng phần trăm). 


A. 1,23. B. 1,24. c. 1,25. D. 1,22. 


Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

ÍMÕDẼI [li fsHÌFTl ÍM^ẼI f4~| n~| ÍMÕDẼI rãi m r2~| fÕ~| f=1 [~2l m f=l í~2l f2~| f=1 r2~| f3~| f=l |~2~| |~4l f=l CV) |~5l f=1 
ỊT|(=)(T)[Ĩ)(=)(T|[Õ](=] d] (=) (Ãc| §□] (T| d] (3] (=) 

Màn hình xuất hiện 

SĨHĨ 0 

ỬX 

I 1.24Ũ9Ế73Ế5 

Vậy ta chọn đáp án B. 

Ví dụ 6: Chiều cao của 36 học sinh trong một lớp học được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau 


Chiều cao trung bình của 36 học sin 
A. 162. B. 161,83. 

Cách giải bằng máy tính 
Cách giải bằng máy tính 

mm miiÌẼi (^mmiMõDẼií3immí5ií3ií=imr5ir9ií=imr6ií5ií=immmiHi(^(?)r6i 
[=iíTìfnr=imfnr=ir5i[=iíÃc| ÍSHÌFT| co (D ỊT| (=) 

Màn hình xuất hiện 


Lớp số đo chiều cao (cm) 

Tần số 

T150;156) 

6 

r 156,162) 

12 

r 162 , 168 ) 

13 

r 168,1741 

5 

Cộng 

36 

1 gần với kết quả nào nhất? 

C. 161. 

D. 160. 


Hướng dẫn 


24 
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STAT H 

X 

I 1Ế1.0333333 

Vậy chọn đáp án B. 

Ví dụ 7: Chiều cao của 36 học sinh trong một lớp học được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau 


Lóp số đo chiều cao (cm) 

Tần số 

ri50;156) 

6 

r 156,162) 

12 

[162,168) 

13 

[168-1741 

5 

Cộng 

36 


Tính phương sai của bảng phân bố tần số ghép lóp đã cho (làm tròn đến hàng phần trăm). 

A. 39,9. B. 30. c. 31. D. 30,97. 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

iMõDẼim miMăẼi céf4imiMõDẼií3immí5i[3if^imr5ir9if^imf6ií5if=immmf^i(»9(T)[6i 
[=1 m [21 [=1 m nn (=) m [=1ÍÃCI ÍSHÌFT| m [41 [31 [=1 ÍFI [=1 


Màn hình xuất hiện 


Vậy chọn đáp án D. 


SĨHĨ 0 

30.97222222 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1: Cho bảng phân bố tần số 

Điếm của 100 học sinh tham dự kì thỉ học sinh giỏi môn Hỏa (thang điếm 20) 


Điểm 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Tần số 

1 

1 

3 

5 

8 

13 

19 

24 

14 

10 

2 


T ính điểm trung bình của 100 học sinh trên (làm tròn đến hàng phần trăm). 

A. 15,2. B. 15,21. c. 15,23. D. 15,25. 


Bài 2: : Cho bảng phân bố tần số 

Điếm của 100 học sinh tham dự kì thỉ học sinh giỏi môn Hóa (thang điếm 20) 


Điểm 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Tần số 

1 

1 

3 

5 

8 

13 

19 

24 

14 

10 

2 


Tính phương sai của bảng phân bố tần số đã c 
A. 3,95. B. 3,96. 


ro (làm tròn đến hàng phần trăm). 

c. 3,97. D. Đáp số khác. 


Bài 3: cho dãy số liệu thống kê 1;2;3;4;5;6;7. Tính phương sai của các số liệu thống kê đã cho. 


A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 


Bài 4: Cho bảng phân bố tần số 

Trên con đường A, trạm kiếm soát đã ghi lại tốc độ của 30 chiếc ô tô (đơn vị km/h) 


Vận tốc 

60 

61 

62 

63 

65 

67 

68 

69 

70 

72 

Tần số 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 


Vận tốc 

73 

75 

76 

80 

82 

83 

84 

85 

88 

90 


25 
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2 


3 


2 


3 1 1 


T ính vận tốc trang bình của 30 chiếc xe. 

A. 73. B. 73,63. c. 74. D. 74,02. 

Bài 5: Cho bảng phân bố tần số 

Trên con đường A, trạm kiếm soát đã ghi lại tốc độ của 30 chiếc ô tô (đơn vị km/h) 


Vận tốc 

60 

61 

62 

63 

65 

67 

68 

69 

70 

72 

Tần số 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 


Vận tốc 

73 

75 

76 

80 

82 

83 

84 

85 

88 

90 

Tần số 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 


Tính độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã cho. 

A. 8,68. B. 8,65. c. 8,58. D. 8,48. 

Bài 6: Cho bảng phân bố tần số ghép lóp 
Khối lượng của một nhóm cả mè 


Lóp khối lượng (kg) 

Tần số 

ro,5-0,7) 

3 

Ĩ0,7;0,9) 

4 

Ĩ0,9;l,l) 

6 

ri,l;l,3) 

4 

íl,3;l,51 

3 

Cộng 

20 


T ính số trang bình của bảng phân bố tần số ghép lóp đã cho. 
A. 1,1. B. 1 . c. 0,9. D. 1,2. 

Bài 7: Cho bảng phân bố tần số ghép lóp 
Khối lượng của một nhóm cả mè 


Lóp khối lượng (kg) 

Tần số 

ro,5-0,7) 

3 

Ĩ0,7;0,9) 

4 

Í0,9;l,l) 

6 

ĨU;1,3) 

4 

ĩl,3;l,51 

3 

Cộng 

20 


Tính phương sai của bảng phân bố tần số ghép lóp đã cho. 

A. 0,406. B.CC046. c. 0^064. D. 0,604. 


SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG 
_ BẢI TOÁN GÒC, CUNG, CỒNG THỨC LƯỢNG GIÁC. 

Ví dụ 1: Đổi <2 = 32° sang radian. 

A. ỄỊ. b. Ịy c. D. tiy 

45 45 45 45 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Muốn đổi sang đơn vị radian ta chuyển máy tính về mode radian |SHIFT| iMODEl í~4~| . 

Nhấp 32 vào máy rồi nhấn |SHIFT| (ÃỊỊs) [T] . Màn hình hiện 
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Nhấn dấu bằng màn hình hiện 




Do đó ta chọn đáp án A. 

Ví dụ 2: Đổi a = 32°30' sang radian. 

. S7T 13;r _ ỈItĩ ^ 23;r 

A. 777 B. -- 7 c. — 7 -. D. — 7 -. 

45 72 45 45 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Muốn đổi sang đon vị radian ta chuyển máy t ính về mode radian |SHIFT| iMODEl ÍTỊ . 

Nhập 32°30' vào máy bằng cách nhấn [ 3 ] [ 2 ] 0 [ 3 ] [ 0 ] 0 rồi nhấn |SHIFT| (Ãns) [T| . Màn hình hiện 


Nhấn dấu bằng màn hình hiện 


Do đó ta chọn đáp án B. 

, # 37Z" 

Ví dụ 3: Đôi a = 7^7 sang độ, phút, giây. 
16 


H Math A 

32 D 3Ũ DO 



Math A 

32 D 3Ũ DO 

& 


A. 33°45'. B. 30°45'30". c. 30°44'30". 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Muốn đổi sang đơn vị độ ta chuyển máy tính về mode độ |SHIFT| iMODEl í~3~l . 


D. 30°40'. 


Nhập -^7 vào máy bằng cách nhấn phím |SHIFT| iMODEl [~3~| (5) [ 3 ] |SHIFT| Ịxlữl (▼) [T| GÙ (►) sau đó nhấn 
16 

|shift| (ÃnsỊ [ 2 ] (=] 0 . Màn hình hiện 

B Math Â 

3ĩĩ r 

16 

33°45*0” 

Như thế ta chọn đáp án A. 


Ví dụ 4: T ính giá trị cos 


35;r 

3 
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A 


>/3 





Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Trước tiên ta chuyển về mode radian |SHIFT| iMODEl ÍTỊ . 

Nhấn (ẽ§ m [ 3 ] [ 5 ] |$HlFĩ| 1x10*1 (▼) [ 3 ] (g) Q] (=] . Màn hình hiện 


Do đó ta chọn đap án B. 



Ví dụ 5: Tính giá trị của biểu thức D = 


sin 75° -cos75° 
sin 75° +cos75° 


A. Vĩ 





Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Trước tiên chuyển máy tính về mode độ |SHIFT| iMODEl [~3~| . 

Nhấn (5) (sỊ3 Cz]GE][Ĩ]0(ẽ2Ĩ)[Z]GE][Ĩ] ( 3 ) CzD CTD (+] ỄẼH DD [=] - Màn hình xuất hiện. 


iir 


0 .. . Mạth A 


sin í 75 5 +COS ( 755 

ẾL 

3 


Do đó ta chọn đáp án c. 

Ví dụ 6: Cho cosa = _ với V- <CL<71 . Giá trị của tana là: 

3 2 





D. - 


3 


V5' 


Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Trước tiên ta chuyển về mode radian |SHIFT| [MODEl [~4~| . 

Nhấn (ịãn) |shift| ỊẽõsỊ (5) 0 (vĩ) [ 5 ] (g) (▼) ( 3 ] (g) Q] ỊT] (=] . Màn hình xuất hiện 


Nhấn |shift| ỊrcĨỊ o .Màn hình hiện 


H Math Jầ 

-0.894427191 


H Math ầ. 

Ans+A 

I -ũ.894427191 

Nhấn (ÃcỊ để xóa màn hình. Sau đó lấy kết quả vừa gán cho biến A trừ đi các đáp án của bài toán. Neu đáp án nào 
cho kết quả là số 0 thì đáp án đó đúng. Trong bài toán này, đáp án C cho kết quả màn hình sau 
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3 Math Á 

«-(#) 

I 0 

Vậy đáp án c là đáp án đúng. 

3 1 

Ví dụ 7: Cho hai góc nhọn a,b thỏa mãn sina = L và cosố = Ỷ .Tính giá trị sin(a + ố). 

. ( 2 + ^) E 3 + V2Ĩ c _Ì2lẾl. D , 

8 8 ' 8 ■ '8 

Hướng dẫn 

Nhấn |shift| (sịn) (5) [ 3 ] (3) [ 4 ] (►) [7] (=) |SHIFT| [rõ] o • Lưu vào biến A. Màn hình hiện. 

H Math ĂL 

Ans+A 

I ũ.343062079 

Nhấn (Ặệ) I shift| ỊcõsỊ g) [7] (3) [ 2 ] (g) (TỊ (=] |shift| ỊrcĨỊ F^| . Lưu vào biến B. Màn hình hiện. 


Ans+B 


Math Á 



Nhấn (Ãc| đế xóa màn hình. 

Nhấn (sm) ỊALPHAl [gõỊ [+1 ỊALPHAl 0 Q] (=). Màn hình hiện 


SinCA+B) 

Ũ.9478219619 

Lưu kết quả vào biến c bằng cách nhấn |SHIFT| ÍRCĨ1 ỊhỹpỊ . Màn hình hiện 


Ans+C 

0.9478219619 

Nhấn (Ãc) để xóa màn hình. 

Lấy kết quả vừa lưu vào biến c trừ đi các đáp án của bài toán. Neu đáp án nào là cho kết quả bằng 0 thì đáp án đó 
là đáp án đúng. Trong bài toán này, ta lấy kết quả trừ đi kết quả ở đáp án B. Màn hình hiện 




Vậy đáp án B là đáp án đúng. 

„ .' , a 1 TT ~ , , 2 + cosa 

Ví dụ 8: Biết tan ~~ = ■ Hãy tính Ả = - 


2 4 


A. Ị. 
5 


B. ị. 

7 


c. Ị. 

6 


3 - 2 sin a 

D. Ị. 

8 


Hướng dẫn 


Nhập vào máy tính biểu thức: 


2 + cos a 

3 - 2 sin a 
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Nhấn phím ICALCl , sau đó nhập X bằng: [TỊ |SHIFT| (ten) ŨD 0 [ 4 ] [3 (=). Màn hình hiện 


Như thế ta chọn đáp án A. 



Math A 

2+COS CKJ 


3-2sin(K) 

7 


5 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

r 5ct 7 ^ 71 

Bài 1: Biết a = -y. Hãy tính giá trị của biểu thức ;4 = cos3tì! + 2cos(;r-3tì!)sin 1 2 

6 V 4 

A.Ỉ. B.ậ. c. 0. D.4A. 

4 2 4 

sin(-234°)-cos(216 0 ) , , 

Bài 2: : Tính giá trị của biêu thức B = — 4 — 7 - / V -r4 -tan(36°). 

sin(l44°)-cos(l26 0 ) v ’ 

A. - 1 . B. ệ. c. 1. D. ệ. 

2 2 

1 , „ . , „ 4sina + 5.cosa 

Bài 3: Cho cotứ = — . hãy tính giá trị của biêu thức c = ——-— - . 

2 ' 2 sin a - 3 cos a 


A. 


_Ị_ 

17' 


B. 


c. 13. 


D. 


9 


. .X, , ^ ^ , x ,, , _ sina + 2cosa 

Bài 4: Biêt tan a = 2 . Tính giá trị của biêu thức D = —— 


A. 


-20 
17 ■ 


B. ụ. 
9 


c. 


2sin 3 a-3cosa 
13 


20 


D. 

13 


1 3 7Ĩ 

Bài 5: Cho sin a + cos a = — và — <a<7ĩ. Giá trị của sin 2 a là 

2 4 


A. 4 

4 


B 4. 

9 


c.|. 

2 


D.ị 

3 


Bài 6: Biết cota = ^ . Tính giá trị của biểu thức D = —— 


2 tan 2 a 


A. 30. 


2 

B. 15. 

71 


2sin a-3sinacosa-5cos a 


c. 


40 


D. 


23 


Bài 7: Cho a = —- . Tính giá trị của biểu thức c = sin 4 a -6 sin 2 a.cos 2 a + cos 4 a 
16 


A. 4Ĩ. 


B. 


4Ì 


c. V 2 - 1 . 


D. Vĩ + l. 


1 \' 7Z 

Bài 8: Cho tan a - 4 và tanh = 4 với 0 <a,b< -~. Tính a + b. 

2 3 2 


A. 


n 


B. 


n 


c. 


n 


D. 


n 


Bài 9: Cho cot a = 3 với 0 < a < y . Tính giá trị sin 2 a. 
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A. ị. B. ị. c. 3. D. 5. 

3 5 

_ „ , „ ^ 3sina-2cosa 

Bài 10: Cho tan a = 3 . Tính giá trị của biêu thức D = - ----—. 

5 sin a + 4cos a 


A. 


-20 
173 ' 



c. 


13 

139' 


D. 


70 

139' 


SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG 
BÀI TOÁN TRONG HỆ TRỤC TỌA Độ Oxy. 

Ví dụ 1: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai vectơ ã = (2;-4) và b = (-5;3). Tìm tọa độ của vectơ ũ = 2ã-b. 

A. ũ = (7;-7). B. ũ = (9;-ll). C.ũ = (9;-5). D. «=(-l;5). 


Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Nhấn O (ÃI(T|[2]ỊT|[=]0[1](=) lẼ) GDE|T||T|0 (]lI(=][I](=](Ã2|[I] @ GLI O 
í— 1 |shift| [5] [4] (=] .Màn hình xuất hiện 


An 


va s 

- 11 ] 


Như thế ta chọn đáp án B. 

Ví dụ 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho ba điểm /l(2;5),5(l;l),c(3;3) . Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn hệ thức 
ÃẼ = 3ÃB-2ẼC. 

A. E( 7;-3). B. E(- 3; 3 ). C. E(l;ỉ3). D. E( 2;13). 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 

„ , íx - 2 = 3(1 - 2) - 2(3 - x) ịx = l ., 

Gọi E(x\y) . Ta có: AE = 3AB-2EC <íí> \ . . . . <íí> \ . Như thế, ta chọn đáp án C. 

ự-5 = 3(l-5)-2(3-y) [y = 13 

Lưu ý: Để giải phưong trình X - 2 = 3 (1 - 2 ) - 2 (3 - x) ta nhấn liên tiếp các phím [ALPHAl Q] 0 [1D ỈAtPHAl ICALCl 

ỊTimmRf2imRrTimiTiRiÃíPHÃimm micÃ[cì íHi 

Màn hình xuất hiện 


0 Hs.th 

X-2=3Cl-2)-2C3-> 

Ị=~ 7 

L-R= ủ 

Tưong tự đối với phưong trình y - 5 = 3 (1 - 5 ) - 2(3 - y) , ta nhấn liên tiếp các phím ỊALPHAl rn R Ịin [ALPHAl ICALCl [~3~| 

í~3~l R ÍÃĨPHÃI rn m fsHĨFTl ÍCÃĨCÌ í=ì 


CD dl 0 d] (3 0 cu (3 

Màn hình xuất hiện. 


X-5=3(l-5)-2(3-í 
x=" 13 

L-R= 0 

Ví dụ 3: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho ba vectơ ã = (2;-4),ố =(-5;3),c =(l;7). Phân tích vectơ c theo hai 
vectơ ã và b. 


-19 _ 9 r 
A. c = ã-_b. 
7 7 


o , 9 r 

B. c = ——- a +—b. 

1 1 


19 _ 9 r 

C. c=^-ã~~b. 
1 1 


n _ 19 - 19 r 

D. c =-a-—b. 
1 1 


Hướng dẫn 


31 
















GV: Phạm Phú Quốc 

Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 
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_ Í1 = m.2 + «(-5) 

Giả s ử c = mã + nb ta có: c = mã + nb o ị _ _ <» <; 

[7 = m.(-4) + n.3 


-19 


m = 


7 
-9 


n = ■ 


- — 17 ^ V p , 

Vậy c =—z~ã-^b . Như thê ta chọn đáp án A. 

7 7 

, Í1 = m.2 + n(-5) 

Lưu ý: Đê tìm nghiệm của hệ < ta nhân liên tiêp các phím 

[7 = /w.(-4) + n.3 

10[ĩ][2]i0[I]i0i0Si®i0ii§ 

Ví dụ 4: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho ba vectơ ã = (2;-4),ố =(-5;3),c =(l;7). Tính cịlã-bỴ 


A. 68. B. 67. c. -68. D. -67. 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Nhấn íãõDẼif8immmí=iRfTií=iísiFĩif5imr2ir2iRf5if^ìf3ií^ísiiĩif5imf3immí^i 
f7i [=1 ỊÃci ÍSHÌFTÌ in in ÍSHÌFTÌ in f7i rn Í2i ÍSHÌFTÌ in ITIR ÍSHÌẼTI in f4i rn f=ì 

Màn hình hiện 
Như thế ta chọn đáp 

Ví dụ 5: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai vectơ ã = (4;3),ồ =(l;7).Tính góc hợp bởi hai vectơ ã và b. 
A. 30°. B. 45°. c. 60°. D. 90°. 



án c. 


Cách giải bằng máy tính 


Hướng dẫn 


Công thức tính cosin góc tạo bởi hai vectơ: cos(d,ố) = 


ã.b 



Vận dụng công thức trên ta nhấn liên tiếp các phím iMODEl R ín |~2~| Í4~| Í=11~3~| Í=1 |SHIFT| í~5~l rn í~2~| í~2~| rn [=1 f~7~| 
(D (Ãẽ) à dá GO d] @ [5] 0 (Un) GO ® ỊTI 0 ỊTI (Un) @ (Un) GD [3] |T) (X) (Un) §3 (Un) [5] (D ỊT) (TI 

(D 


Màn hình hiện 


(VctA-VctBMAbt 

0.7071067812 


Nhấn ỊmodeỊ rn |shift| ỊcõsỊ (ÃẶs) Q] (=]. Màn hình hiện 


H Hath Á 

cos _ 1 (Ans) 

45 


Như thế ta chọn đáp án B. 

Ví dụ 6: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ẢBCvớ i v4(-l;-l),i?(l;3),c(5;l) . Tìm tọa độ trực tâm của 


tam giác ABC. 


'17' 

B. H 

' 1 7^ 

C. H 

7 a 

D. H 

(1 




— • — 

J ; 5 y 


l 5 5) 




l5’5j 
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Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 

Gọi H(x;y ) là trực tâm tam giác ABC. Ta có: ỔC = (4;-2),AC = (6;2),A7/= (x + l;y + l),5//= (x-l;y-3) 
Vì H là trực tâm tam giác ABC nên: 

r— r ., í 1 

\AH.BC = 0 Í4(x + l)-2(y + l) = 0 |4x-2y = -2 

BHJC = 0^{6{x-l) + 2(y + Ì) = 0 < ^[6x + 2y = 4 




X = • 


7 

y 5 


Như thế ta chọn đáp án A. 

, , .Í4x-2_y = -2 , , ^ , 

Lưu ý: Đê giải hệ phương trình < .ta nhân liên tiêp các phím 

[6x + 2y = 4 

BÕõaf5imf4líSÌRf2lí=ÌRf2lí=ìf6lí=ìf2l[=1f4l[=1[=1[=1 

Ví dụ 7: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABCvới ^4(-l;-l),i?(l;3),C(5;-l). Tìm tọa độ chân đường 
cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. 

A. X(l;-3). B. x(l;3). c. x(-l;3). D. X(-l;-3). 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trự của máy tính 

Gọi K (x; y ) là chân đường cao hạ từ A của tam giác ABC. Ta có: 

BC = (4; -2), AK = (x +1; y +1), BK = (x -1; y - 3) Vì K là chân đường cao hạ từ A của tam giác ABC , ta có 

f4O + l)-2O + l) = 0 ị4x-2y = -2 ịx = ì xn __ . _ 

x _\ v _ 3 o t OA .Như thê ta chọn đáp án B. 

——- = ——_ 2x + 4v = 14 v = 3 

.4-2 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai vectơ ã = (3;-4) và b =(-l;2). Tìm tọa độ của vectơ ã + b. 

A. (-4;6). B. (2;-2). c. (4;-6). D. (-3;-8). 

Bài 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho ba vectơ ã = (x;2),ỏ =(-5;l),c =(x;7). Xác định X để c = 2ã + 3b. 

A. x = -15. B. x = 3. c. X = 15. D. x = 5. 

Bài 3: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho ba điểm với 4(l;2),ổ(8;10),C( - '7;-5). Xác định tọa độ điểm M thỏa 
2MB - 3MC + ÃMẢ = õ. 


\ak.bc = 0 

I BK = kBC 




A. (41; 43). 


B. 


41 43 

T ; T 


c. 


41 43 


D. 


41 43 


Bài 4: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm với A (l; 2), B (-2; 3). Tìm tọa độ điểm / sao cho ỈA + 2IB = õ. 


A. (1;2). 


B. 


L A 

c. 


_ 8^ 

1;- 

-] 


l 5 J 


V 

■ ; 3j 


D. (2;-2). 


Bài 5: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho ba vectơ ã = (2;-l),ò = (-3;4),c = (-4;7). Phân tích vectơ c theo hai 
vectơ ã và b. 

A.c = ã-2b. B.c=ã + 2b. C.c = -ã + 2b. Đ.c=-ã-2b. 

Bài 6: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai vectơ ã = (2;-3 ),b = (5;m). Tìm m để ã và b cùng phương. 
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.13 ... 15 

A. -6. B. c. -12. D. 

2 2 

Bài 7: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm ^4(l;3),5(-l;2),c(-2;l). Tìm tọa độ của vectơ AB-AC. 

A. (-5;-3). B. (l;l). c. (-1;2). D. (4;0). 

Bài 8: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với j(-l;-l),5(2;0),c(-l;3). Tìm tọa độ trực tâm H 
của tam giác ABC. 

A. //(1;1). B. 7/(l;0). c. H(0;0). D. tf(0;l). 

Bài 9: Trong hệ trục Oxy , cho ba vectơ ã = (l;2),ỗ =(4;3),c =(2;3). Tính ãịb+cỴ 
A. 18. B. 28. c. 20. D. 0. 


Bài 10: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với j(-l;2),i?(2;0),c(3;4). Tìm tọa độ trực tâm H của 
tam giác ABC. 

A. H( 4;1). 


■ H{ 4;1). B. Hị . c. Hị -2;2 . D. H(2;3). 

V 7 7 J \3 J 

ài 11: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho ba điểm ^(l;2),2?(-l;l),c(5;-l). T ính cos ịAB,ACj. 


Bài 


A. B.ệ. c. 2 

2 


D.-#. 

5 


2 2 5 

Bài 12: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai vectơ ã = (-3;4),ỏ = (6;> ! ). Tìm V để ã và b cùng phương. 


A. 9. B. -8. c. 7. D. -4. 

Bài 13: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai vectơ ã = (l;-2),ỏ = (-3;.v). Tìm V để ã và b vuông góc. 


A. 6. B. 3. c. -6. D. -ị. 

2 

Bài 14: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai vectơ ã = (-2;-l ),b = (4;-3). Tính cosỊ^ã,ố^. 

A ,-ặ. B.ĩậ. c.ệ. D. 1 . 

5 5 2 2 

Bài 15: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai vectơ ã = (3;4),b = (4;-3). Ket luận nào sau đây sai? 


A. ã.b = 0 . B. ã _L b. c. ã.b =0. D. |ã|.|h| = 0. 

Bài 16: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vở i ^4(l;2),5(-l;l),c(5;-l) . Tìm tọa độ chân đường cao 
kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. 

A. KỈ 

Bài 


. B.A: . C.Jf . D. Kị -yr‘,-yr • 

u 2) \2 2) u 2) y 2’ 2) 

17: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với ^4(l;2),5(-l;l),c(5;-l) . Tìm tọa độ tâm / của 
np tròn Iinoiii tiến tam PĨác ABC 


đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

A. 7(2;5). B. /(-2;5). c. / 

Bài 18: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho ba điểm ^(-l;2),2?(3;0),c(5;4). Tính cos {^AB,AcỴ 


(3 -3> 


( 3 3^1 

— • —— 

D. k\ 


v2 2 J 


l 2’ 2) 


A. 


B.ị. 

2 


c. 


42 


D. 1. 
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Bài 19: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với /I (I; 2), ổ(-l;l),c(5;-l). Tìm tọa độ trực tâm H của 
tam giác ABC. 

A. H( 2;5). B. H(- 2;5). c. H(-2;-5). D. H(2;-5). 


sử DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN GIÁ TRỊ 
_ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC VẢ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. _ 

Ví dụ 1: Cho góc X , với cos X = . T ính giá trị của biểu thức p = 3 sin 2 X + cos 2 X 

19 „29 _ -25 _ 25 

A. -i-. B. =?-. C. D. =ị. 

9 9 9 9 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Nhập vào máy tính biểu thức: 3sin 2 x + cos 2 X 

(bằng cách nhấn [ 3 ] (sin) [ALPHAl m m Ec*] ÍTÌ ỊcõsỊ [ALPHAl m m íx^ì ). 

Nhấn phím ICALCl , sau đó nhập X bằng |SHIFT| [cõi] m Í^I |~3~| m Í=1. Màn hình hiện 

0 Math Á 

3sin(X) 2 +cos(X> 

I 9 

Như thế ta chọn đáp án D. 

Ví dụ 2: T ính giá trị biểu thức: T = cos 2 15° + cos 2 25° + cos 2 45° + cos 2 65° + cos 2 75°. 

A.T = 3. B.T = ị. C.T = ị. D. r = 4. 

4 2 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 

Trước tiên ta chuyển về mode độ: |SHIFT| iMODEl í~3~l 

Nhấn liên tiếp các phím: (cõs| m |~5~| m f^l f+l ỊcõsỊ r^~| [~5~| m f+1 [cõs| f4~| f5~| m r^l f+1 (cõs| f6~| [~5~| m 
d!](±)@(7](D|T)(i3(=] . Màn hình hiện 

0 Math A 

CŨSU5) 2 +CŨS(2Et> 

5 

2 

Như thế ta chọn đáp án C. 

Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức / > = sin 6 x + cos 6 x + 2sm 2 x.cos 2 x-l. 

A. P = -2sin 2 xcos 2 x. B. / > = -sin 2 xcos 2 x. C. P = Ạsin 2 xcos 2 x. D. P- 1 + sin 2 xcos 2 X. 

2 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 

Trước tiên ta chuyển về mode độ: |SHIFT| iMODEl nn 

Để tìm kết quả thu gọn của p trong bài toán này ta làm như sau. 

Bước 1: Nhập biểu thức sin 6 X + cos 6 X + 2 sin 2 X. cos 2 X -1 - /(x) vào máy. Trong đó /(x) là biểu thức trong các 
đáp án. 

Bước 2: Nhấn ICALCl , máy hỏi nhập X ? , ta nhập X tùy ý. Neu X tùy ý mà biểu thức ở bước 1 có kết quả luôn 
bằng 0 thì biếu thức /(x) đang kiểm tra chính là biểu thức thu gọn của p. 

Trong bài toán này , để kiểm tra đáp án A đúng hay sai, ta làm như sau: 
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Bước 1: Nhập biểu thức sin 6 x + cos 6 x + 2sin 2 x.cos 2 x-l-(-2sin 2 xcos 2 x)vào máy. 
Bước 2: Nhấn ICALCl , máy hỏi nhập X ? , ta nhập X = 30 . Màn hình xuất hiện. 



Do đó đáp án A không đúng. 

Tiếp tực kiểm tra với đáp án B. 

Bước 3: Nhấn (3) quay lại biểu thức vừa nhập ở bước 1, ta thay biểu thức -2 sin 2 xcos 2 X trong đáp án A bởi 
biểu thức -sin 2 xcos 2 X trong đáp án B. Rồi nhấn X ? , ta nhập X = 30 . Màn hình xuất hiện 

0 Math À 

sin(X) 6 +cos(X) Ể i> 

0 

Tiếp tục nhấn dấu bằng, nhập X = 15 . Màn hình xuất hiện 


H Math Á 

sin(X) 6 +cos(X) Ể i> 

-2.2x5« 

Kết quả này cũng xấp xỉ bằng 0. Do đó, đáp án B là đáp án đúng. 
Lưu ý: Ở màn hình 

H Math 1 

sin(X) 6 +cos(X) Ể i> 

-2.2 xm« 

Neu ta nhấn nút Eĩ”) Màn hình xuất hiện 



Nên kết quả này xấp xỉ bằng 0 . 

Ví dụ 4: Một tam giá có độ bài 3 cạnh là a = 7,b = 8,c = 5 . T ính diện tích tam giác đó. 

A. 11 . B. I0V3. c. I0V2. D. 20V3. 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Trước tiên lưu độ dài các cạnh cho các biến A,B,C. Bằng cách nhấn liên tiếp như sau 

[71 [shìft| @ 0 ® (Mĩ) © 0 GD (MU © © 

Tính nửa chu vi: p = a + ^ + C =10 . Bằng cách bấm (5) ỈAtPHAl ỊTÕỊ í+ì [ALPHAl F^Ị [+] [ALPHAl [hỹpl (▼) [ 2 ] [=1 

Lưu nửa chu vi cho biến D ( |SHIFT| ỊrcEỊ Ịsịn)). 

Nhấn (Ãc| để xóa màn hình. Sau đó nhấn liên tiếp 

fỹãì IÃĨPHÃ1 [siiil m IÃĨPHÃ1 ísíiĩì B IÃĨPHÃ1 F)| m m ÍÃĨPHĂI ísíiiì R ÍÃĨPHĂI ra m m ÍÃĨPHĂI ísínl R ÍÃĨPHĂI fhỹpl m [=1 

Màn hình hiện 

H Math jÉl 

JD(D-flKD-BKD-t> 

1073 


Như thế ta chọn đáp án B. 
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GV: Phạm Phú Quốc 

Lưu ý: Diện tích tam giác trong bài toán này tính theo công thức Hê-rông: s = ^p (p - a){p -b)( p -c) 
Ví dụ 5: Cho tam giác ABC có BC = 7 ,AC = 5 ,AB = 8. Tính số đo góc A của tam giác ABC. 


A. 2 = 30°. 


B. 2 = 45°. 


c. 2 = 60°. 


D. 2 = 90°. 


Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Trước tiên ta lưu độ dài các cạnh cho các biến A,B,C. Bằng cách nhấn liên tiếp các phím 

|~7~1 [shìft| (rõ) o CH (shịf) (rõ) E”j) [1] (HEO ÍRCĨ1 ỊhỹpỊ ÍÃcl 

AB 2 + AC 2 -BC 2 1 0 - ^0 í _ 

Ta có: cos A = - ——— -= —. Suy ra A = 60 . Như thê ta chọn đáp án c. 

2 AB.AC 2 

Đe tính cosA , ta nhấn liên tiếp các phím. 

m ÍÃĨPHÃ1 ra ÍF1 í+ì ÍÃĨPHÃ1 íhỹạ ÍF1 R [ÃÍPHÃ1 F)Ị ÍF1 (▼) |T| ÍÃĨPHÃÌ RỊ ÍÃĨPHÃÌ Ịiiỹpl [=1 

Màn hình xuất hiện 


b2+c2 -A2 B 

2BC 

Math Ả 

1 

2 

). Màn hình hiện. 

cos _1 (Ans) 

Math ầ. 


60 


Ví dụ 6: Cho tam giác ABC có AB - 2, BC - 3, CA = 5 . T ính CA.CB. 

A. 13. B. 15. c. 17. D. 14. 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trự bằng máy tính 

Trước tiên ta lưu độ dài các cạnh cho các biến A,B,C, bằng cách nhấn như sau: 

í~3~l (sỊỊỊrc) (RỘO o © (Mĩ) 10)011] (M3 ÍRCĨÌ ỊhỹpỊ [Ãcl 

_ ^_CB 2 + CA 2 -AB 2 _ ì 

Ta có: cos c =- ———— -= 1 . 

2 CB.CA 

Đe tính cos c ta nhấn liên tiếp các phím sau: 

m ÍÃĨPHÃ1 F)1 ÍF1 1+1 [ÃÍPHÃ1 r^l í^l R ÍÃĨPHÃl ỊhỹpỊ ÍF1 (▼) f2~l ÍÃĨPHÃl í? 1 )] ÍÃĨPHÃ1 F^1 [=1 

Màn hình hiện 



Math A 

A 2 +B 2 -c 2 

2mB 

1 


Ta có: CA.CB = CA.CB.cosC = 3.5.1 = 15. Do đó, ta chọn đáp án B. 

Ví dụ 7: Một tam giác có độ dài ba cạnh là 13, 14, 15. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó. 

A. r = 2. B. r = 2 V 2 . c. r = 2\/3. D. r = 4. 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ của máy tính 

Trước tiên ta lưu độ dài các cạnh cho các biến A, B, c, bằng cách nhấn như sau 

□□ f3~| fsHĨFTÌ ỊrcQ í? 11 )! □□ |~4~| ÍSHÌFTÌ >RCLÌ (77^1 n~| í~5~| fsHĨFTÌ (RCp Ịiĩỵpl (Ãc) 

Tính nửa chủ vi: p = a + ^ + C = 21. (bằng cách nhấn: (5) ỊALPHAl o (+) ỊALPHAl F^1 r+1 ỊALPHAl ỊhỹpỊ (▼) m Í=1 )■ 
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GV: Phạm Phú Quốc 
Lưu nửa chu chu vi cho biến D ( Ịsrnrrl ỊrcĨỊ ỊỆỊn) ). 

Nhấn (Ãc| để xóa màn hình. Sau đó nhấn liên tiếp Ịv«| lALPHAl ísĩiiì m lALPHAl (sin) 0 ỈAlPHAl o CD CQ ỈAI-PHAl [siiĩì 
f^1 ÍÃĨPHĂI m ÍX1ÍÃĨPHÃI ísỉnl r^ì ÍÃĨPHÃI fhỹpl m 

Màn hình xuất hiện 

H Math A 

JD(D-flKD-BKD-t> 

84 

Lưu diện tích tam giác ABC cho biến E ( |SHIFT| ÌRCĨ1 ỊcõsỊ). 

£ , _ _ _ _ _ 

Tính r — — — 4 . Bằng cách nhấn: (Ãc| o ỊALPHAl ỊẽõsỊ (▼) ỊalphaỊ [siiĩl [=1 .Màn hình hiện 

p 


E 

D 


Như thế , ta chọn đáp án D. 

Ví dụ 8: Một tam giác có độ dài ba cạnh là 6,8,10. T ính bán k ính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. 

A. 5 . B. 4V2. c. 5V2. D. 6. 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ của máy tính 

Trước tiên ta lưu độ dài các cạnh cho các biến A, B, c bằng cách nhấn như sau 

|~6~| ÍSHÌFTÌ ÍRCLÌ R 11 )! (~8~| ÍSHÌFTÌ (RCp F^] [T] [~Õ~| fsHÌFĩl ÍRCLÌ (hỹp) ỊÃcỊ 

, , , . a + b + c 

Tính nửa chu vi: p = -——. 

2 

(bằng cách bấm (5) ỈAlPHAl o (ỉ) lALPHAl [°71Ị [+] ỊALPHAl Ịiiỹpl (▼) í~2~l [=1). 

Lưu nửa chu chu vi cho biến D ( |SHIFT| ỊrcĨỊ ísĩiiì ). 

Nhấn ỊÃỘỊ để xóa màn hình. Sau đó nhấn liên tiếp 

fỹ^1 ÍÃLPHÃ1 ísỉĩĩl m [ÃLPHÃ1 ísỉnl r^Ị [ÃLPHÃ1 í? 11 )! m m [ÃĨPHÃÌ ísỉnl f^| [ÃĨPHÃÌ F^ì m m ÍÃĨPHÃÌ ísỉril f^| [ÃĨPHÃÌ (hỹpl m f=1 


VỊ ỊALrnAI ỊSiril I V I ỊALrnAI ỊSini |"| ỊALrnAI Ịv~/| I ) I I V I ỊALrnAỊ ỊSiri 

Màn hình xuất hiện -ỈŨ c D“A ) c D“B ) c D - b 

\ 24 

Lưu diện tích tam giác ABC cho biến E ( |SHIFT| [rõ] ỊcõsỊ). 

T ính R = = 5 . Bằng cách nhấn |Ãc) (5) [ALPHAl (ÕÕỊ ỊALPHAl F^1 ỊALPHAl 

4iS 


ALPHAl ỊcõsỊ [=1 .Màn hình hiện 


ABC 

4E 


Như thế ta chọn đáp án A. 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1: Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. sin45° + sin45° = yjĩ. B. sin30° + cos60° = 1. c. sin60°+COS150 0 . D. sinl20° + cos30°. 
Bài 2: T ính giá trị biểu thức: T = sin 2 10° + sin 2 20° + sin 2 30° +... + sin 2 70° + sin 2 80° + sin 2 90°. 

A. r = 4. B. 7 = 5. C.T = 6. D. 7 = 7. 

Bài 3: Rút gọn biểu thức A = ịl- sin 2 aỊcot 2 a +1 - cot 2 a. 

2 ~ . — . 1 


A. A = sina. 


B. ^4 = sin a. 


c. Ả - cos a. 


D. A: 


sin« 
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GV: Phạm Phú Quốc 

Bài 4: Tính giá trị biểu thức T = 2cos 2 30° —sin 2 135° +3-3tan 2 120°. 

A. T = -5. B. T = -3. c. T = - 2 . D. T = ị. 

3 

Bài 5: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC , với 4 (l; -l), 2?(3;-3),c(6;o). T ính diện tích tam giác 
ABC. 

A. 12. B. 6. c. 6 V 2 . D. 9. 

Bài 6: Một tam giác có độ dài 3 cạnh là 5, 12, 13. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. 

A. 6. B. 8. c. D. 

2 2 

Bài 7: Một tam giác có độ dài 3 cạnh là 6, 8, 10. Tính diện tích tam giác đó. 

A. 24. B. 20 V 2 . c. 48. D. 30. 

Bài 8: Một tam giác có độ dài 3 cạnh là 3, 4, 5. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó. 

A. 1 . B. V 2 . c. Vĩ D. 2 . 

Bài 9: Một tam giác có độ dài 3 cạnh là 5, 12, 13. Tính bán kính đường tròn nọi tiếp tam giác đó. 

A. 2 . B. 2 V 2 . c. 2 V 3 . D. 3. 

Bài 10: Một tam giác có độ dài 3 cạnh là 13, 14, 15. T ính diện tích tam giác đó. 

A. 84. B. V84. c. 42. D. VĨ68. 

Bài 11: Một tam giác có độ dài 3 cạnh là 52, 56, 60. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. 

A. B. 40. c. 32,5. D. 

8 4 

Bài 12: Cho tam giác ABC có AB = 1 ,BC = yJĨ,CA = 2 . Tính số đo góc B của tam giác ABC. 

A. B-0°. B. Ồ = 45°. c. Ồ = 60°. D. B = 90°. 

Bài 13: Cho tam giác ABC có AB = Ỉ,BC = V3,C4 = 2 . Tính AB.AC. 

A. ị. B. 1. c. ị. D. yịĩ. 

2 8 

Bài 14: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC , với A (2; -3), B (3; 2 ), c(-2; 5 ) . Tính diện tích tam giác 
ABC. 

A.s = n. B. s = 12 . c.s = 13. D. 5 = 14. 

Bài 15: Cho tam giác ABC có BC = Võ, AC = 2, AB = V 3 +1 . Tính số đo góc A . 

A. 30°. B. 45°. c. 60°. D. 90°. 


SỬ DỤNG MÁY TÍNH CÀM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN PHƯ0NG PHÁP 

TỌA Độ TRONG MẬT PHẲNG 

_>_>___i_ 

Ví dụ 1: Cho hai đường thẳng d l :x-2y-ỉ = 0 và d 2 : X + 3>’ -11=0. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 
<fj và d 2 . 

A. A(5;2). B. A(- 5;2). c. 4(5;-2). D. 4(-5;-2). 

Hướng dẫn 

Cách giải bằng máy tính 

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm của hệ phưong trình: 
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ĐT: 01667.555.777-01689.666.777 


Jx-2y-ỉ = 0 jx-2y = l ịx = 5 

|x + 3y-ll = 0 [x + 3_y = ll |y = 2 

Vậy tọa độ giao điểm là A (5; 2) . Như thế ta chọn đáp án A. 

, ? ịx-2y = l r , 

Lưu ý: Đê tìm nghiệm của hệ \ . Ta nhân liên tiêp các phím 

[x + 3y = u 

íMõDẼir5immí^iRiní=imí^imf^ir3if^iínmí^ifHif=i 

Ví dụ 2: Cho điểm A (5; 2) và đường thẳng d : 3.X' + 2y -6 = 0 . Tìm tọa độ H là hình chiếu vuông góc của A 
lên d. 

A. H( 2;0). B. H( 2;2). c. H(- 2;0). D. H(2;-2). 

Hướng dẫn 

Công thức: Cho d : ax + by + c = 0,M (x ữ ;y ữ ) . Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên d. Khi đó tọa độ điểm H 

~(ax ữ +by 0 +c) 


\x H =x ữ +ak 

được xác định bởi công thức: < . Trong đó k = 

1. y H =y ữ +bk 


a 2 +b 2 


Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 


Ta có 


:i .zí^zí1-,. 


Khi đó: 


X H =5 + 3k = 2 


3 +2 = 2 + 2Ẵ: = 0 

Vậy tọa độ điểm H( 2; o) . Như thế ta chọn đáp án A. 

Lưu ý: Các thao tác trên máy tính đối với bài toán này như sau. 

..-(3X + 27-6) 

Tính k, ta nhập vào máy tiêu thức: —^————- — . 

Sau đó nhấn ICALCl nhập X = 5; Y - 2 . Rồi nhấn dấu bằng, màn hình hiện 


-t3X+2Y-6ĩ 

3^+22 


1 


Tức là k = -1. Nhấn |SHIFT| IrcĨỊ [ÕÕỊ (lưu vào biến A). Màn hình hiện 




-1 


Nhấn (Ãc| để xóa màn hình. Tính X H , ta nhấn (U í~3l ỊALPHAl (w) (=) . Màn hình hiện 


5+3A 


Nhấn ỊÃỘỊ để xóa màn hình. Tính y H , ta nhấn f2l r+1 m ỊALPHAl o (=]. Màn hình hiện 
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GV: Phạm Phú Quốc 

Ví dụ 3: Cho điểm A (l; 2) và đường thẳng cì : X + 2y -1=0 . Tìm tọa độ A ' đối xứng với điểm A qua d. 


f 3 _ 6^ 


r 3 6^ 


^3. 6^ 


6^ 


B. A' 


c. A' 


D. A' 


v~5 ;_ 5 y 


v~5 ; 5. 




J ; 5, 


Hướng dẫn 

Công thức: Cho d : ax + by+c = 0,M (x 0 ; y 0 ) . Gọi M ' là điểm đối xứng của M qua d. Khi đó tọa độ điểm M ' 

-(ax 0 + by 0 + c) 


\ X H =x 0 + 


được xác định bởi công thức: 

l y H =yo + 2bk 

Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 


. Trong đó k 


a 2 +b 2 


-íl.1 + 2.2-1) -4 

Ta có: k= - - — '7 —- = —- . Khi đó: 
ỉ 2 +2 2 5 


X À , = 1 + 2.1. k = — 7- 
5 

y A , = 2 + 2.2.k = -^~ 
A 5 


Vậy tọa độ điểm A' 


3 _6 
5’ 5 


. Như thế ta chọn đáp án A. 


V J J J 

Lưu ý: Các thao tác trên máy tính đối với bài toán này như sau. 

r 7 -(X + 2Y-Ì) 

Tính k, ta nhập vào máy tiêu thức: — - 


l 2 +2 2 


Sau đó nhấn ICALCl nhập X = 1; Y - 2 . Rồi nhấn dấu bằng, màn hình hiện 


-1: ;■■■;+2 Y -11 

12+22 


B Ma.th ã 


4 

5 


Lị , t ^ ^ t ^ , 

Tức là k = —ỳ. Nhân |SHIFT| IrcĨỊ F-)Ị (lưu vào biên A). Màn hình hiện 


H Math Ả 


Ans+A 

Nhấn (Ãc| để xóa màn hình. Tính X H , ta nhấn m í+1 m fxl m [xl [ALPHAl o [=] • Màn hình hiện 


4 

5 



Nhấn (Ãc| để xóa màn hình. Tính y H , ta nhấn Í2l í+ì Í2l íxl m íxl lALPHAl o (=) • Màn hình hiện 


2+2*2*A 


6 

5 


Ví dụ 4: Cho hai đường thẳng d ị :x-2y-\ = 0 và d 2 : X + 3v -11 = 0. Tính góc giữa hai đường thẳng d x và d 2 . 
A. 60°. B. 45°. c. 90°. D. 30°. 
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Hướng dẫn 

Công thức: Cho hai đường thẳng d x và d 2 . Đường thẳng dị có vectơ pháp tuyến ỉiị , đường thẳng d 2 có vectơ 
pháp tuyến n 2 . Khi đó, góc giữa dị và d 2 được xác định bởi công thức: 


n v n 2 


cos(í/j,í/ 2 ) = cosỊ^j,n 2 Ị 

Cách giải bằng máy tính 

Ta có: n x = (l;-2),«2 = (l;3) . Nên cos(í/pí/ 2 ) = cos^n p n 2 Ị 

Các thao tác trên máy tính như sau 

ịmodeị rãi m f~2~Ị m r=Ị r— 1 r2~Ị r=Ị (nhập vectơ n x ) 


= 0,7071067812. 


m GDECIDtlDŨLlẼIGLlẼ) (nhập vectơ n 2 ) 

ỊÃcỊ (Xóa màn hình) 

Nhấn (ỊhỊfỊ (hỹp| (ậỊỊỊõ) GD ỮL) (Mĩ) GD czD (Mĩ) GD d] d) 0 [D dHM) ® (Mĩ) GD ỮL) DD (X) (ậm ® dHM) GD E) 
ÍTỈITIH .Màn hình hiện 


0.7071067812 


Nhấn ỊmODEỊ m |shift| ỊcõsỊ (Ãộs) [TỊ (=) .Màn hình hiện 


cos _1 (Ans) 


0 Math À 


45 


Vậy [dị,d 2 j = 45°. Như thế ta chọn đáp án B. 


Ví dụ 5: Cho đường thẳng d :x-2y-l = Q và hai điểm 4(l;-2),ổ(0;-l). Tìm M trên đường thẳng d sao cho 
MA + 2MB nhỏ nhất. 


A. M 


B. M 

r -3^ 

c. M 

r -3 4^ 

./-3 -3) 




D. M\ — 


l 5 5 J 


l 5 5 J 

l 5 5) 

u 5) 


Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 

Vì M ed nên M (l = 2t;t) . Ta có MA = (-2t;-2-t^,BM = (2t + l;t + l) . Suy ra MA + 2MB = (2í + 2;t) 


Do đó ta được: 


MA + 2MB =V5t 2 +8t + 4 = ,5 


í A \ 2 4 Ịậ 

+ 5~\J' 


, . 4 

t H- 

V 5y 


Ấ y 9 H , 7 

Dâu băng xảy ra khi t = . Khi đó tọa độ đi êm M 


í 


3 _4 
5’ 5 


. Như thế ta chọn đáp án B. 
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Lưu ý: Để phân tích 5t 2 + 8t + 4 = 5 


t H— 


+ —. Ta thực hiện trên máy tính như sau. Ta nhân liên tiêp các phím 


|MÕDẼIf5lÍ3lf5lfHir8líHimíHlíHlíHlíHl 

Màn hình hiện 


Nhấn dấu bằng, màn hình hiện 



H Hath ▲ 

Y-Value Mỉnỉmum= 


4 

5 


Ví dụ 6: Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm M(l;-2), A(l;2),p(5;2). 

A. X 2 + ý 2 — 6x+1 = 0. B. X 2 +y 2 — 6x—1 = 0. c. x 2 -t-y 2 — 6x+2 = 0. D. X 2 +y 2 — 6x—4 = 0. 

Hướng dẫn 

Cách giải có hỗ trợ bằng máy tính 

Phương trình đường tròn (C) có dạng: X 2 + y 2 - 2ax - 2by + c = 0 (a 2 + b 2 -c> 0) 

Vì đường tròn (c) đi qua ba điểm M,N,P nên ta có hệ: 

a= 3 
b = 0 
c = 1 

Vậy đường tròn cần lập là X 2 + y 2 - 6x +1 = 0. 

Vậy ta chọn đáp án A. 

Lưu ý: Đe giải hệ trên, ta nhấn liên tiếp các phím 

ỈMÕDẼI l~5~l [ 2 ] 00 {=} [4]_p ỊT|É)QCI](=]BCI](=)B[I](=]CI](=]BCI](=]QCI](1] 
§0(4]@[T]@g[2](i]§@@@ 

Màn hình hiện 


l 2 + (-2) 2 -2a.ỉ-2b.(-2) + c = 0 

-2 a + 4b + c = -5 

l 2 + 2 2 - 2a. 1 - 2Ố.2 + c = 0 <=> ^ 

-2 a -4b + c = -5 <=>< 

5 2 + 2 2 - 2a.5 - 2b.2 + c = 0 

-10a-4h + c = -29 

V. V 


x= 


0 MathT 


Y= 


0 HathTA 


z= 


1 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1: Cho hai đường thẳng dị: 2x - y - 1 = 0 và d 2 : X + 3y +10 = 0. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 
d l và d 2 . 

A. Ẩ(- 1;-3). B. ^(0;1). c. ^(l;0). D. ^(2;l). 


Bài 2: Cho điểm M (2; 5) và đường thẳng d : X + 2>’ -2 = 0 . Tìm tọa độ H là hình chiếu vuông góc của M lên 
d. 

A. i/(l;l). B. tf(0;l). c. tf(l;0). D. H{ 2;l). 

Bài 3: Cho đường thẳng d : X - 2y + 15 = 0. Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho X 2 M + yh nhỏ nhất. 
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GV: Phạm Phú Quốc 

A. M(- 3;-6). B. M(- 3;6). c. M( 3;-6). D. M(3;6). 

Bài 4: Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm M (l;-2), V (5;2),p(l; -3). 

A. X + y —6x+2 y —1 — 0. B. X + y —llx+5jp-i-16 = 0. c. X + y —6x+4 y —1 = 0. D. X +_y —6x+j^—1 — 0. 
Bài 5: Cho tam giác ABC với ^4(-2;0),5(4;2),C(l;4) và đường thẳng d :x-2y-3 = 0 .Tìm điểm M trên d 


sao cho 
A. M 


MA + MB + MC nhỏ nhất. 


^11 2 a 


2 3l 




B. m\ 

- •_ 

c. m\ 


v T ;_ 5, 


l 5 ’ 5 J 


v 5 ; 5 y 


D. M (l;2). 

Bài 6: Tính góc họp bởi hai đường thẳng 2x-y+3=0 và X- 3y + 1 = 0. 

A. 45°. B. 135°. c. 30°. D. 60°. 

Bài 7: Cho điểm A(- 2;l) và đường thẳng d : 3x -y+2=0 . Tìm tọa độ A ' đối xứng với đi êm A qua d. 
A. 4T(l;0). B. J'(-1;0). c. 4Í'(l;l). D. A'(-ỉ;-ỉ). 

Bài 8: Tính góc hợp bởi đường thẳng V3x - y + 3 = 0 với trục tung. 

A. 45°. B. 120°. c. 30°. D. 60°. 

Bài 9: Cho điểm A( 3; 2) và đường thẳng d : X + 2y -4 = 0 . Tìm tọa độ A ' đối xứng với điểm A qua d. 


A. A' 


9 2 


B. A' 


9 2 
5 ’ 5 


c. A' 


D. A 


-9 2 
5 ’ 5 


Bài 10: Cho đường thẳng d :x + 2y-3 = 0 và hai điểm A (l; o), B (3; -4). Tìm M trên đường thẳng d sao cho 
MA + 3Mb\ nhỏ nhất. 



,/-19 -2^1 

,/19 -2] 


f -3 -3 " 


B. M\ —— 

c. m\ — 

D. M 


It ; tJ 

l 5 5 J 

u 5 J 


l 5 5) 


ĐÁP ÁN CÁC PHẦN 


I) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG CÁC BÀI TOÁN TẬP HỢP 

1B 2A 3B 4C 5B 6A 7C 8C 9B 10B 

II) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN HÀM SÓ 


1D 

2B 

3B 

4B 

5D 

6B 

7B 

8A 

9B 

10D 

11C 

12D 

13A 

14B 

15A 

16A 

17A 

18D 

19D 

20B 

21B 

22A 

23C 

24C 

25B 







III) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG 
TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 


1A 

2D 

3D 

4D 

5A 

6C 

7D 

8A 

9B 

10D 

11D 

12A 

13B 

14A 

15A 

16A 

17B 

18B 

19A 

20B 

21A 

22B 

23A 

24C 

25C 







IV) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN GIẢI BẤT 
PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤTPHƯƠNG TRÌNH 

1A 2D 3B 4B 5B 6D 7D 8A 9A 10C 
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11B 12B 13D 14C 15D 
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V) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN THỐNG KÊ 

1C 2B 3D 4B 5B 6B 7C 

VI) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN GÓC, CUNG, 
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC. 

1C 2C 3C 4D 5A 6C 7B 8A 9B 10D 

VII.l) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CÀM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN TRONG HỆ 
TRỤC TỌA Độ Oxy. 

1B 2C 3B 4C 5B 6D 7B 8C 9A 10B 

11D 12B 13D 14A 15C 16B 17C 18C 19A 

VII.2) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN GIÁ TRỊ 
LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC VÀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 

1D ' 2B 3B 4A 5B 6C 7A 8A 9A 10A 

11C 12D 13B 14D 15C 

VII.3) SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO VN570VN PLUS TRONG BÀI TOÁN PHƯONG PHÁP 
TỌA Độ TRONG MẬT PHẲNG 

lÀ 2B 3B 4B 5A 6A 7A 8C 9A 10C 


45 



